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1

MỞ ĐẦU
Tổng quan vấn đề nghiên cứu

Việc khảo sát các sự cố dịch vụ Internet dựa trên các sự kiện nhằm phát hiện sớm

và tự động phát hiện các sự cố là một nhu cầu bức thiết trong việc quản trị dịch vụ

Internet. Qua đó đảm bảo chất lượng dịch vụ Internet cho khách hàng. Luật văn sẽ

tập trung vào việc xây dựng hệ thống phát hiện sự kiện có thể dẫn đến sự cố dịch vụ

Internet, xác định các điều kiện nguy cơ và đưa ra hành động xử lý dựa trên tập luật

ECA (Event Condition Action) trong tự quản lý mạng; Qua đó xây dựng tập Luật xử

lý sự kiện ECA, xây dưng các quá trình xử lý: phát hiện sự kiện, kiểm tra điều kiện

và phản ứng với sự kiện dựa trên tập luật (Rule-based Event Processing and Reaction

Rules) dựa vào dữ liệu các thông số đo được của dịch vụ Internet; các thông số và

ngưỡng (điều kiện) cho phép về các thiết bị sử dụng trên mạng VNPT Tây Ninh. Qua

đó cảnh báo cho kỹ thuật viên kịp thời để xử lý qua ứng dụng hệ thống qua app

Mobile.

Tính cấp thiết của luận văn

Hệ thống giám sát và phát hiện sự cố dịch vụ Internet là một trong

những vấn đề hiện nay trở lên rất quan trọng trong việc quản trị của các nhà cung cấp

dịch vụ. Nó hạn chế tối đa việc dịch vụ bị không đảm bảo chất lượng trong quá trình

sử dụng dịch vụ của người dùng. Nó đảm bảo việc khai thác tài nguyên có hiệu quả,

đảm bảo an toàn, tin cậy cho những dịch vụ của nhà cung cấp dịch vụ … Hiện nay có

rất nhiều công cụ giám sát hỗ trợ cho công việc của người quản trị. Chức năng của

chúng là giám sát trạng thái hoạt động của các thiết bị mạng, tài khoản người dùng,

các dịch vụ mạng, và các máy đầu cuối tham gia vào mạng và thông báo cho người

quản trị khi có sự cố hoặc khả năng sẽ xảy ra sự cố. Tuy nhiên với một hệ thống lớn

với nhiều thiết bị, nhiều người dùng, số lượng cảnh báo, lỗi trên toàn mạng là rất lớn.

Việc này đòi hỏi cần có một hệ thống giúp xác định chính xác lỗi, cung cấp thông tin

về loại sự cố, hoặc cao hơn là phát hiện sớm sự cố dịch vụ Internet cho người quản trị,

nhân viên kỹ thuật xử lý chất lượng dịch vụ cho người sử dụng giúp giảm bớt thời

gian xử lý.
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Vấn đề đặt ra là làm sao triển khai được một hệ thống không những có thể quản

lý khối lượng lớn dữ liệu thu được mỗi ngày một cách hiệu quả mà còn có thể phân

tích và đưa ra cảnh báo bất thường ghi nhận được về tình trạng chất lượng dịch vụ,

đảm bảo khai thác hiệu quả giảm chi phí quản lý nhân công là hết sức cấp thiết. Từ

những lý do trên, đề tài nghiên cứu “Hệ thống phát hiện sự cố dịch vụ Internet

VNPT Tây Ninh” sẽ giúp cho các nhà cung cấp dịch vụ có hệ thống giám sát, quản

lý dịch vụ internet linh động hơn, tốt hơn với các chương trình quản lý hiện tại. Giúp

cho VNPT kinh doanh hiệu quả, lấy được lòng tin và ủng hộ của khách hàng.

Mục tiêu nghiên cứu

Mục tiêu tổng quát

Xây dựng hệ thống phát hiện sớm sự cố dịch vụ Internet của VNPT Tây Ninh

dựa trên sự kiện (dữ liệu) thu được, đánh giá mức suy hao để xử lý kịp thời cho

khách hàng nhằm chất lượng dịch vụ Internet. Đồng thời, thống kê số liệu, dự báo

các khu vực có nguy cơ bị suy giảm chất lượng dịch vụ thông báo cho người quản trị,

nhân viên kỹ thuật quản lý khu vực biết và tư vấn các giải pháp xử lý để đảm bảo

chất lượng dịch vụ cho người dùng (qua app Mobile hoặc qua các kênh liên lạc khác).

Mục tiêu cụ thể

Cung cấp một giao diện (Dashboard) biểu diễn dữ liệu thống kế, cảnh báo cho

việc điều hành và giám sát phát hiện (sớm) sự cố dịch vụ Internet VNPT Tây Ninh:

1). Hiển thị kết quả dữ liệu khu vực bị sự cố.

2) Dự đoán khả năng xảy ra sự cố.

3) Hiển thị các thông tin, thiết lập các mức cảnh báo và giám sát cần thiết cho

dịch vụ dịch vụ Internet VNPT Tây Ninh.

Xác định tình trạng bất thường bằng cách sử dụng các ngưỡng cảnh báo cho phép

đối với chất lượng dịch vụ dịch vụ Internet VNPT Tây Ninh.

Gửi các thông tin cảnh báo bất thường ghi nhận được về người quản lý và nhân

viên kỹ thuật khu vực và khuyến nghị các phương án xử lý cho người quản lý, nhân

viên kỹ thuật qua app Mobile.
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Đối tượng và phạm vi nghiên cứu

Đối tượng nghiên cứu:

Phân tích các dữ liệu thu được từ hệ thống đo kiểm suy hao của các thiết bị trên

hệ thống mạng gửi về dữ liệu phục vụ cho mục đích nghiên cứu.

Các kỹ thuật phân tích dữ liệu, dự đoán cảnh báo trên hệ thống mạng; Hệ thống

phát hiện sự kiện tổng quát và xử lý chúng dựa trên tập luật ECA (Event Condition

Action); Framework ECA (Hành động điều kiện sự kiện) trong tự quản lý mạng; Quy

tắc xử lý sự kiện và phản ứng dựa trên quy tắc (Rule-based Event Processing and

Reaction Rules).

Phạm vi nghiên cứu:

Dịch vụ Internet băng rộng cố định (cáp quang công nghệ GPON) tại VNPT Tây

Ninh.

Sử dụng dữ liệu thu được của các hệ thống đo kiểm suy hao quang từ thiết bị

người sử dụng dịch vụ Internet cáp quang với các thông tin: tên user, địa chỉ, suy hao

up, suy hao down, …

Đánh giá tình hình hiện tại của chất lượng dịch vụ Internet theo tiêu chuẩn của

VNPT.

Phương pháp nghiên cứu:

Đề tài này sử dụng phương pháp nghiên cứu lý thuyết kết hợp với xây dựng ứng

dụng thực nghiệm:

 Thu thập các tài liệu có liên quan tới đề tài, các thông số và ngưỡng cho phép

về các thiết bị sử dụng trên mạng VNPT Tây Ninh.

 Ứng dụng Hệ thống phát hiện sự kiện tổng quát và xử lý chúng dựa trên tập

luật ECA (Event Condition Action) để phát triển hệ thống thực nghiệm.

 Tiến hành đánh giá kết quả thực nghiệm, đưa ra hướng phát triển mở rộng của

đề tài để đáp ứng những nhu cầu triển khai thực tế.

Hiện nay, hệ thống giám sát và phát hiện sự cố dịch vụ Internet là một trong

những vấn đề hiện nay trở lên rất quan trọng trong việc quản trị của các nhà cung cấp

dịch vụ. Nó hạn chế tối đa việc dịch vụ bị không đảm bảo chất lượng trong quá trình
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sử dụng dịch vụ của người dùng. Nó đảm bảo việc khai thác tài nguyên có hiệu quả,

đảm bảo an toàn, tin cậy cho những dịch vụ của nhà cung cấp dịch vụ … Hiện nay có

rất nhiều công cụ giám sát hỗ trợ cho công việc của người quản trị. Chức năng của

chúng là giám sát trạng thái hoạt động của các thiết bị mạng, tài khoản người dùng,

các dịch vụ mạng, và các máy đầu cuối tham gia vào mạng và thông báo cho người

quản trị khi có sự cố hoặc khả năng sẽ sảy ra sự cố. Tuy nhiên với một hệ thống lớn

với nhiều thiết bị, nhiều người dùng, số lượng cảnh báo, lỗi trên toàn mạng là rất lớn.

Việc này đòi hỏi cần có một hệ thống giúp xác định chính xác lỗi, cung cấp thông tin

về loại sự cố, hoặc cao hơn là phát hiện sớm sự cố dịch vụ Internet cho người quản trị,

nhân viên kỹ thuật xử lý chất lượng dịch vụ cho người sử dụng giúp giảm bớt thời

gian xử lý.

Vấn đề đặt ra là làm sao triển khai được một hệ thống không những có thể quản

lý khối lượng lớn dữ liệu thu được mỗi ngày một cách hiệu quả mà còn có thể phân

tích và đưa ra cảnh báo bất thường ghi nhận được về tình trạng chất lượng dịch vụ,

đảm bảo khai thác hiệu quả giảm chi phí quản lý nhân công là hết sức cấp thiết. Từ

những lý do trên, tôi xin lựa chọn đề tài nghiên cứu “Hệ thống phát hiện sự cố dịch

vụ Internet VNPT Tây Ninh”.

Ngoài phần mở đầu, mục lục, kết luận và kiến nghị, danh sách hình vẽ, danh sách

bảng biểu, tài liệu tham khảo, phụ lục, phần chính của luận văn gồm 3 chương như

sau:

CHƯƠNG 1: NGHIÊN CỨU TỔNG QUAN.

CHƯƠNG 2: KỸ THUẬT ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG VIỄN THÔNG.

CHƯƠNG 3: GIẢI PHÁP VÀ THỰC NGHIỆM CHƯƠNG TRÌNH.
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CHƯƠNG 1 : NGHIÊN CỨU TỔNG QUAN

1.1 Tổng quan hệ thống tập luật ECA (Event Condition Action)

1.1.1 Định nghĩa của ECA

Định nghĩa tổng quát ECA được phát biểu như sau:

ON event IF condition DO action
Khi sự kiện được phát hiện [5], nếu điều kiện được thỏa thì thực thi hành động.

Sự kiện (E): là sự kiện nguyên thủy hoặc phức hợp. Điều kiện (C): một biểu thức

đúng sai hoặc là một truy vấn SQL trên cơ sở dữ liệu. Hành động (A): là một thao tác

trên DBMS hoặc sự thực thi của chương trình ứng dụng tùy ý.

Trong một số đề nghị, sự kiện hoặc điều kiện có thể hoặc là thiếu hoặc là ẩn đi.

Nếu không có sự kiện được phát hiện khi đó luật kết quả là một luật gồm điều kiện –

hành động (C–A) hoặc một luật tự tạo. Nếu không có điều kiện khi đó luật kết quả là

một luật bao gồm: Sự kiện – Hành động (E– A).

Một luật có thể kích hoạt nhiều luật khác và hành vi của luật dựa vào cả những

giao dịch DBMS và những tương tác của luật. Cách kiểm tra mối liên hệ của luật và

trạng thái của DBMS có thể phân tích những thuộc tính cơ bản của luật như: kết thúc,

hoặc những kết hợp, v.v…

Tập luật ECA chẳng những được sử dụng trong hệ thống ADBMS mà còn trong

hệ thống chủ động khác như là: hệ thống quản lý mạng, hệ thống quản lý quy trình

công việc v.v…Trong khuôn khổ luận văn này ta chỉ xem xét các quy luật trong hệ

thống ADBMS.

Một ADBMS [1] tích hợp luật xử lý dựa trên sự kiện trong chức năng của DBMS.

Những luật chủ động phổ biến nhất được gọi là tập luật Event-Condition-Action

(ECA) hoặc (Trigger), mà xác định một hành động sẽ được thực thi với sự xuất hiện

của một hoặc nhiều sự kiện khi điều kiện được thỏa.

Tổng quát, luật ECA được định nghĩa như sau: ON event IF condition THEN

action.
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Hình 1.1: Mô hình hệ thống luật ECA [1]

Những sự kiện tương ứng với thao tác cập nhật trên DBMS được thực hiện

bởi những giao dịch của người sử dụng và những sự kiện khác (như là thao tác thực

thi, thời gian) là được thông báo cho bộ phát hiện sự kiện. Nếu luật khởi động

(fires), phần C-A có thể được thực hiện như những giao dịch DBMS, nếu C và A

chứa những thao tác DBMS.

Những mô hình giao dịch khác nhau [6] để thực thi luật được đã được đề xuất,

để đáp ứng cho sự ghép nối và đồng bộ những giao dịch được gọi bởi người sử

dụng và tập luật được phát hiện bởi hệ thống.

Ví dụ: Việc kích hoạt giao dịch và giao dịch được kích họat có thể kết hợp

trực tiếp (immediate), được hoãn (deferred), và riêng biệt (separate).

Trong chế độ phối hợp trực tiếp (immediate) [7] luật được khởi tạo, được thực

thi trực tiếp như giao dịch phụ của giao dịch mức cao nhất của việc kích hoạt giao

dịch. Nếu nhiều luật được khởi tạo và có sắp xếp thứ tự lúc đó tất cả tập luật được

thực thi theo thứ tự đó, ngược lại tùy ý.

Trong chế độ bị trì hoãn (deferred) [8] dự kiến sẽ được thực hiện vào cuối giao

dịch nhưng trước thời điểm commit (những ràng buộc toàn vẹn thông thường được

thực thi trong chế độ trì hoãn).

Bộ xử lý luật

Bộ phát hiện sự kiện

Hành động trên ứng dụng

Điều kiện dựa trên trạng
thái dứng dụng

EventLog
File
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Trong chế độ kết hợp tách rời (separate) là được thực thi hoàn toàn riêng biệt

với giao dịch cấp cao.

Một chu kỳ thực thi mô tả việc thực thi của một loạt các thao tác mà thuộc về

một giao dịch hoặc một phần hành động của một luật.

Hình 1.2: Chu kỳ thực thi trong luật ECA [1]

Immediate rules: Tập luật được [9] [10] kích hoạt ngay lập tức (immediate

rules) được thực thi theo cách sau “lệnh thực thi đầu tiên theo chiều sâu”. Trình

tự của các thao tác được thực thi là hướng lên đến việc kích hoạt sự kiện mà

xác định chu kỳ khởi tạo sự thực thi. Khi đó, mỗi sự thực thi của quy luật xảy

ra sau sẽ định nghĩa một chu kỳ thực thi thi mới lồng nhau.

Deferred rules: là được thực thi sau [11] giao dịch mà trong đó xuất hiện

việc kích hoạt sự kiện. và trước khi “commit” hoặc “validate” (“commit”,

“validate” là những điểm giao dịch). Những thao tác giao dịch tạo nên chu kỳ

thực thi khởi tạo và khi đó deferred rules là được thực thi trong “lệnh thực thi

đầu tiên theo chiều rộng”. Tương tự, trong những chu kỳ được thực thi liên tiếp.
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1.1.2 Hệ thống phát hiện sự kiện tổng quát và xử lý chúng dựa trên tập luật

ECA (Event Condition Action)

Các quy tắc phản ứng và công [3] nghệ xử lý sự kiện đã được nghiên cứu một

cách toàn diện trong những thập kỷ qua. Các phương pháp tiếp cận dựa trên quy tắc

khác nhau cho phản ứng xử lý sự kiện đã được phát triển, phần lớn đã tiến hành riêng

biệt và đã dẫn đến các hình thức và ngôn ngữ khác nhau: Các hệ thống quy tắc sản

xuất đã được nghiên cứu toàn diện trong các lĩnh vực hệ chuyên gia từ những năm

1980 và được áp dụng thương mại thành công. Họ thường triển khai ngữ nghĩa hoạt

động chuỗi chuyển tiếp cho các quy tắc hành động điều kiện trong đó các điều kiện

thay đổi kích hoạt các hành động cập nhật.

Các cơ sở dữ liệu [12] đang hoạt động trong nỗ lực kết hợp các kỹ thuật từ các hệ

thống chuyên gia và cơ sở dữ liệu để hỗ trợ tự động kích hoạt các quy tắc toàn cầu để

đáp ứng các sự kiện và để giám sát các thay đổi trạng thái trong hệ thống cơ sở dữ

liệu đã khám phá sâu và đã phát triển mô hình Sự kiện-Điều kiện-Hành động (ECA)

và đại số sự kiện để tính toán các sự kiện phức tạp và kích hoạt các phản ứng theo

các quy tắc ECA toàn cầu.

Trong logic sự kiện / hành động [4], có nguồn gốc từ lĩnh vực kiến thức đại diện

và lập trình logic, trọng tâm là chính thức hóa các tiên đề về hành động / sự kiện và

về các suy luận có thể được đưa ra từ các sự kiện / hành động đã xảy ra hoặc đã lên

kế hoạch. Họ định nghĩa một mô hình, thường là lý thuyết, ngữ nghĩa. Ngôn ngữ xử

lý sự kiện dựa trên quy tắc đang hướng tới sự kết hợp của phức hợp xử lý sự kiện

(CEP) để phát hiện sự kiện thời gian thực và các quy tắc phản ứng cho đại diện tuyên

bố và phản ứng thông minh. Họ thường sử dụng sự kiện hệ thống thông báo và nhắn

tin, chẳng hạn như Enterprise Service Bus (ESB), để tạo điều kiện cho việc truyền

thông các sự kiện trong một môi trường phân tán. Thông thường, sự quan tâm ở đây

là trong một chuỗi sự kiện phụ thuộc vào ngữ cảnh, sau đó, ví dụ: giao thức giao tiếp

hoặc quy trình phối hợp công việc, thay vì trong một sự kiện đơn lẻ sự xuất hiện gây

ra phản ứng tức thì.
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Ngôn ngữ đánh dấu quy tắc, chẳng hạn như RuleML gần chuẩn, là phương tiện

cho sử dụng các quy tắc trên Web và trong các hệ thống phân tán khác. Họ cho phép

xuất bản, triển khai, thực thi và giao tiếp các quy tắc trong mạng. Họ cũng có thể

chơi vai trò của một ngôn ngữ trong việc trao đổi các quy tắc giữa các hệ thống khác

nhau và công cụ.

Phát hiện sự kiện là bước đầu tiên và là bước quan trọng nhất trong việc thực thi

tập luật ECA trong những hệ thống ADBMS [13]. (Zecong Song 2000). Tập luật

được dùng trong hệ thống ADDBMS để quan sát những tình huống quan tâm và kích

hoạt một phản ứng kịp thời khi xuất hiện tình huống quan tâm đó. Tập luật có thể

thực thi những ràng buộc toàn vẹn, tính toán dữ liệu nhận được,kiểm soát sự truy cập

dữ liệu, thu thập số liệu thống kê và các thao tác khác. Dạng tổng quát nhất của luật

được gọi là tập luật ECA. Một luật ECA có ba thành phần cơ bản: sự kiện, điều kiện,

hành động. Khi một “sự kiện” xuất hiện, so sánh với “điều kiện”, và nếu điều kiện

được thỏa, sẽ thực thi “hành động”.

Các phương pháp tiếp cận quy tắc phản ứng và hệ thống xử lý sự kiện của những

thập kỷ trước:

- Hệ thống Quy tắc Sản xuất và Chương trình Quy tắc Cập nhật:

Các quy tắc sản xuất đã trở nên rất phổ biến như một kỹ thuật được sử dụng rộng

rãi để thực hiện các hệ thống chuyên gia lớn trong những năm 1980 cho các lĩnh vực

đa dạng như khắc phục sự cố trong mạng viễn thông hoặc hệ thống cấu hình máy tính.

Sản xuất cổ điển hệ thống quy tắc và hầu hết các triển khai cơ sở dữ liệu của các quy

tắc sản xuất thường có ngữ nghĩa hoạt động hoặc thực thi được xác định cho chúng.

Có nhiều triển khai chuỗi chuyển tiếp và nhiều công cụ lập luận chuyển tiếp nổi tiếng

đối với các quy tắc sản xuất. Tóm lại, điều này thuật toán giữ cấu trúc dẫn xuất trong

bộ nhớ và truyền đi những thay đổi trong thực tế và cơ sở quy tắc. Thuật toán này có

thể rất hiệu quả, ví dụ: nếu bạn chỉ muốn tìm hiểu sự kiện mới nào là sự thật hoặc khi

bạn có một số dữ kiện ban đầu nhỏ và khi nào ở đó có xu hướng có nhiều quy tắc

khác nhau cho phép bạn rút ra cùng một kết luận. Ở đó là một số thuật toán kế thừa

http://ptit.edu.vn/
http://ptit.edu.vn/


10

được tối ưu hóa dựa trên Rete chẳng hạn như TREAT và LEAPS là hai ví dụ và các

biến thể trên Rete được triển khai trong nhiều động cơ quy tắc sản xuất hiện tại.

- Quy tắc ECA và quy tắc dẫn xuất [14]:

Mặc dù các quy tắc sản xuất phản ứng với những thay đổi trạng thái điều kiện và

không có chính thức hóa các sự kiện, chẳng hạn như trong các quy tắc ECA, các

phần mở rộng gần đây của quy tắc sản xuất các hệ thống có mô hình đối tượng và cập

nhật thông tin thực tế bên ngoài, chẳng hạn như TIBCO’s Business Sự kiện và Drools,

được mở rộng thành xử lý sự kiện phức tạp (CEP).

Các loại và lớp sự kiện rõ ràng được xác định trong khai báo quy tắc sản xuất.

Mới các cá thể dữ liệu sự kiện được thêm động vào cơ sở dữ liệu / bộ nhớ làm việc.

Các trường hợp khai báo sự kiện được lọc và tham gia vào quy tắc sản xuất điều kiện

thông qua đối sánh mẫu đã nhập và nếu chúng vượt qua điều kiện, thì phần hành

động của quy tắc được kích hoạt. Nói tóm lại, phần điều kiện của quy tắc sản xuất

được sử dụng để xác định bộ lọc sự kiện và xử lý sự kiện được thực hiện thông qua

khớp mẫu cơ sở dữ liệu hoạt động và hệ thống quy tắc ECA. Cơ sở dữ liệu đang hoạt

động là một chủ đề nghiên cứu quan trọng do thực tế là chúng tìm thấy nhiều ứng

dụng trong các hệ thống thế giới thực và nhiều hệ thống cơ sở dữ liệu thương mại đã

được mở rộng để cho phép người dùng thể hiện các quy tắc đang hoạt động mà việc

thực thi có thể cập nhật cơ sở dữ liệu và kích hoạt việc thực thi thêm các quy tắc hoạt

động dẫn đến một số hệ thống cơ sở dữ liệu hoạt động đã được phát triển, ví dụ:

HiPac. Các hệ thống này chủ yếu xử lý sự kiện phát hiện và xử lý thuần túy theo thủ

tục và thường tập trung vào các khía cạnh cụ thể. Trong này tinh thần của thủ tục các

hình thức ECA cũng là các hệ thống như RuleCore. Một số bài báo thảo luận về các

khía cạnh chính thức của cơ sở dữ liệu đang hoạt động trên cấp độ chung - xem ví dụ:

để có cái nhìn tổng quan. Một số đại số sự kiện đã được phát triển, ví dụ: Snoop, nơi

người ta có thể tạo phức các biểu thức lồng nhau, sử dụng các toán tử như And, Or,

Sequence và các toán tử khác.

Cơ sở dữ liệu đối tượng ODE [15] triển khai cơ chế phát hiện sự kiện bằng cách

sử dụng dữ liệu tự động của nhà nước.
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Một hệ thống cơ sở dữ liệu hoạt động sớm khác là HiPAC. Nó là một cơ sở dữ

liệu hướng đối tượng với hỗ trợ giao dịch. HiPAC có thể phát hiện các sự kiện chỉ

trong một giao dịch duy nhất.

Bộ phát hiện sự kiện toàn cầu được đề xuất để phát hiện các sự kiện phức tạp

trong giao dịch ranh giới và trong khoảng thời gian dài hơn, nhưng không có thêm

chi tiết nào được đưa ra. SAMOS kết hợp các tính năng hoạt động và hướng đối

tượng trong một khuôn khổ duy nhất sử dụng lưới Petri màu. Được liên kết với các

loại sự kiện nguyên thủy là một số các cặp tham số-giá trị mà các sự kiện thuộc loại

đó được phát hiện. SAMOS không cho phép đồng thời các sự kiện nguyên tử.

SNOOP [17] là một ngôn ngữ đặc tả sự kiện xác định các hạn chế khác nhau các

chính sách có thể được áp dụng cho các toán tử của đại số. Các sự kiện phức tạp là

nghiêm ngặt ra lệnh và không thể xảy ra đồng thời. Cơ chế phát hiện dựa trên cây

tương ứng với các biểu thức sự kiện, trong đó các lần xuất hiện sự kiện nguyên thủy

là được chèn ở lá và nhân giống lên trên cây vì chúng gây ra phức tạp hơn sự kiện

xảy ra. SNOOP có ngữ nghĩa dựa trên thời gian phát hiện chỉ xem xét thời gian phát

hiện sự kiện. Ngữ nghĩa điểm thời gian hoạt động này đặt ra các vấn đề với trình tự

lồng nhau như được chỉ ra trong và trong. Dựa trên khoảng thời gian ngữ nghĩa cho

Snoop đã được định nghĩa trong SNOOPIB.

Ngược lại với hệ thống thông báo sự kiện và sự kiện phức tạp dựa trên quy tắc

phân tán hệ thống xử lý, các quy tắc ECA trong cơ sở dữ liệu đang hoạt động thường

được xác định với phạm vi toàn cầu và phản ứng về các sự kiện nội bộ của hệ thống

phản ứng, chẳng hạn như những thay đổi trong cơ sở dữ liệu hoạt động. Tuy nhiên,

kiểu quy tắc ECA và toán tử đại số sự kiện đã được thông qua trong các quy tắc phản

ứng và ngôn ngữ xử lý sự kiện dựa trên quy tắc (EPL).

Phần kết luận: khảo sát một số cách tiếp cận chính trong sự kiện và hành động xử

lý, cụ thể là các quy tắc phản ứng kiểu ECA bắt nguồn từ cơ sở dữ liệu đang hoạt

động, quy tắc sản xuất, lôgic sự kiện / hành động từ miền logic KR, dựa trên quy tắc

hiện đại ngôn ngữ xử lý sự kiện kết hợp CEP và công nghệ quy tắc, và độc quyền
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như cũng như các ngôn ngữ đánh dấu quy tắc phản ứng được tiêu chuẩn hóa chung

để trao đổi quy tắc và tuần tự hóa.

1.1.3 Khung sử dụng ECA (Hành động điều kiện sự kiện) trong tự quản lý

mạng

Các đối tượng dữ liệu quản lý mạng thường có thể nhận hai giá trị khác nhau: giá

trị được định cấu hình bởi quản trị viên hoặc một ứng dụng (cấu hình) và giá trị mà

thiết bị đang thực sự sử dụng (trạng thái hoạt động). Đặc biệt, các đối tượng dữ liệu

quản lý mạng này có thể được tìm nạp từ nhiều kho dữ liệu YANG khác nhau

[RFC8342] bằng cách đăng ký cập nhật kho dữ liệu liên tục [RFC8641] mà không

cần thăm dò dữ liệu định kỳ.

Cơ chế YANG-Push [13] được sử dụng để chọn đối tượng dữ liệu nào được quan

tâm bằng cách sử dụng bộ lọc và cung cấp cập nhật thường xuyên hoặc nhanh chóng

về trạng thái đối tượng từ xa, do đó cho phép các ứng dụng (máy khách) duy trì chế

độ xem liên tục về trạng thái và dữ liệu hoạt động và cho phép nhà điều hành mạng

tối ưu hóa hành vi của hệ thống trên toàn bộ mạng để đáp ứng các mục tiêu và cung

cấp một số đảm bảo hiệu suất cho các dịch vụ mạng.

Quản lý mạng có thể dựa vào một hoặc nhiều chính sách để tác động đến hành vi

quản lý trong hệ thống và đảm bảo các chính sách được thực thi hoặc thực thi một

cách chính xác để không có xung đột trong các chính sách và hành vi được quan sát

là hành vi được mong đợi. Chính sách hướng sự kiện (tức là Chính sách ECA

[RFC8328]) cho phép các hành động được tự động kích hoạt dựa trên thời điểm các

sự kiện nhất định trong mạng xảy ra trong khi các điều kiện nhất định được giữ

nguyên. Đăng ký YANG-Push cung cấp một nguồn cho các sự kiện như vậy.

Thường xảy ra trường hợp mà Hành động Điều kiện Sự kiện (ECA) được xác

định được tách rời khỏi nơi ECA được thực thi. ECA Engine trong hệ thống quản lý

hoặc thiết bị mạng xác định một hoặc nhiều sự kiện tương ứng với quản lý quy trình

làm việc, tương quan các sự kiện này với các trình kích hoạt hành động và tạo chính

sách ECA. Chính sách ECA có thể được thực thi tại hệ thống quản lý hoặc được thiết

bị mạng đẩy đến và thực thi. Ngoài ra, một số sự kiện được xác định trước này có thể
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được dịch sang bộ lọc trong đăng ký đẩy YANG, lần lượt được sử dụng để chọn các

đối tượng dữ liệu quan tâm. Khi các đối tượng dữ liệu này được truyền trực tiếp đến

đích, cả hệ thống quản lý và thiết bị mạng đều kiểm tra tình trạng khi sự kiện được

quan sát. Nếu điều kiện được thỏa mãn, tập lệnh ECA được thực thi.

Quản lý theo hướng sự kiện [14] (trạng thái của các đối tượng được quản lý) trên

nhiều thiết bị có thể được sử dụng để theo dõi các thay đổi trạng thái của các đối

tượng được quản lý hoặc tài nguyên và tự động kích hoạt các quy tắc để phản ứng

với các sự kiện để đảm bảo dịch vụ tốt hơn cho khách hàng và cung cấp phản ứng tự

trị có thể thể hiện các thuộc tính tự quản lý bao gồm tự cấu hình, tự phục hồi, tự tối

ưu hóa và tự bảo vệ.

1.2 Kết luận chương

Những nghiên cứu vừa nêu trên đã tìm hiểu hệ thống phân tích, giám sát, quản

lý mạng dựa trên luật ECA. Trong luận văn này, tác giả tập trung nghiên cứu về luật

ECA và tìm hiểu các bộ luật, từ đó phát triển luật ECA cho hệ thống phát hiện sự của

dịch vụ internet Tây Ninh.

Bên cạnh, cũng tìm hiểu những dịch vụ internet của VNPT Tây Ninh. Từ đó

phát triển hệ thống phát hiện dựa trên AI và luật ECA để cảnh báo đến cán bộ kỹ

thuật biết những sự cố tốt nhất.
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CHƯƠNG 2 : KỸ THUẬT ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG

VIỄN THÔNG

2.1 Quy định về tham số chất lượng trong VNPT

2.1.1 Mô hình kết nối của hệ thống xDSL

Khuyến nghị ITU-T G.997.1 [2] mô tả kết nối vật lý đường dây xDSL giữa xTU-R

(phía Modem) và xTU-C (phía DSLAM) được trình bày trong hình 2.1 đường xuống

được định nghĩa là kết nối từ xTU-C tới xTU-R và đường lên được định nghĩa là kết

nối từ xTU-R tới xTU-C.

Hình 2.1: Kết nối giữa xTU-R và xTU-C [2]

2.1.2 Tham số chất lượng kỹ thuật đường dây xDSL

Tốc độ đường truyền là tốc độ truyền dữ liệu của đường dây xDSL [2] được cấu

hình trong hệ thống quản lý hoặc thực tế đo được của đường dây. Các tham số về tốc

độ đường truyền có thể sử dụng để thống kê tốc độ tải của đường dây.

 MIN_BR (đường xuống): là tốc độ bit cực tiểu được cấu hình ở đường xuống.

 MAX_BR (đường xuống): là tốc độ bit cực đại được cấu hình ở đường xuống.

 CURR_BR (đường xuống): là tốc độ bit thực tế ở đường xuống.
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 MAX_ATTIAN_BR (đường xuống): là tốc độ bit tối đa có thể đạt được ở

đường xuống tại thời điểm đo.

 MIN_BR (đường lên): là tốc độ bit cực tiểu được cấu hình ở đường lên.

 MAX_BR (đường lên): là tốc độ bit cực đại được cấu hình ở đường lên.

 CURR_BR (đường lên): là tốc độ bit thực tế ở đường lên.

 MAX_ATTIAN_BR (đường lên): là tốc độ bit tối đa có thể đạt được ở đường

lên tại thời điểm đo.

SNR MARGIN (db) biểu diễn lượng tỷ lệ tín hiệu trên tạp âm (signel-to-noise

Radio) so với giá trị tỷ lệ trên tạp âm mà hệ thống được thiết kế nhằm đảm bảo tỷ lệ

lỗi bit (BER) mục tiêu của đường dây là 10-7 hoặc tốt hơn. Nói cách khác, SRN

MARGIN là sự khác biệt giữa SNR thực tế của đường dây và SNR được yêu cầu để

đường dây hoạt động ở một tốc độ xác định.

Ví dụ: Nếu SNR yêu cầu để đường dây hoạt động ở tốc độ 512kbps là 20dB,

trong khi đó SNR thực tế là 45dB thì SNR Margin là 45-20=25dB.

SNR Margin giảm khi tốc độ đường dây tăng lên bởi vì khi đó SNR yêu cầu sẽ

tăng lên. Ví dụ, nếu tốc độ đường dây tang từ 512 Kbps lên 2 Mbps thì yêu cầu SNR

tăng từ 20 dB lên 30 dB, khi đó SNR Margin sẽ giảm xuống còn: 45-30=15 dB. Như

vậy, SNR Margin cho thấy sự hấp thụ nhiễu trên đường dây.

Các tham số SNR Margin:

CURR_SNRMG (đường xuống): là SNR Margin đường xuống thực tế, có giá

trị đo được trong khoảng từ -64 dB đến +63 dB với các bước đo 0.1dB

CURR_SNRMG đường xuống được đánh giá trong Bảng 2.1.

CURR_SNRMG(đường lên): là SNR Margin đường lên thực tế có giá trị do

được trong khoảng từ -64 dB đến +63 dB với các bước đo 0.1 dB. CURR_SNRMG

đường lên được đánh giá trong Bảng 2.1.
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Bảng 2.1: Chỉ tiêu chất lượng tham số CURR_SNRMG

Giá trị tham số CURB SNRMG

đo được

Đánh giá

<= 6 dB Bad-kém

7dB/10dB Fair-chấp nhận

11 dB/20dB Good-tốt

20 dB/28 dB Excellent-rất tốt

>= 29 dB Outstanding-xuất sắc

Các tham số cấu hình SNR Margin được dùng để xác định giá trị SNR Margin ở

hướng thu của xTU. SNR Margin đường xuống áp dụng cho xTU-R,SNR Margin

đường lên áp dụng cho xTU-C (bảng 2.2).

MIN SNRMG (đường xuống): là SNR Margin cực tiểu mà máy thu xTU-R còn

chấp nhận được. Nếu SNR Margin nhỏ hơn mức cực tiểu này,xTU-R sẽ yêu cầu

xTU-C tang công suất phát,nếu có tổn thất margin,khi đó xTU-R sẽ phải thực hiện

khởi động lại, MIN_SNRMG đường xuống có giá trị trong khoảng từ 0 đến 31 dB

với các bước 0.1 dB.

MAX_SNRMG (đường xuống): là SNR Margin cực đại mà máy thu xTU-R

tiếp nhận được. Nếu SNR Margin lớn hơn mức cực đại này,xTU-R sẽ yêu cầu xTU-C

giảm công suát phát của xTU-C để nhận được mức SNR Margin nằm trong giới hạn.

MAX_SNRMG đường xuống có giá trị trong khoảng từ 0 đến 31 dB với các bước

0.1 dB.
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Bảng 2.2: Tham số CURR_SNRMG và yêu cầu điều chỉnh

SNR Margin cực đại

Upshift SNR Margin

SNR Margin mục tiêu

Downshift SNR Margin

SNR Margin cực tiểu

Giảm công suất phát

-------------------------------------------------

Tăng tốc độ dữ liệu nếu SNR Margin>

Upshift SNR Margin trong khoảng

Upshift

----------------------------------------------

Hoạt động ở trạng thái ổn định

----------------------------------------------

Hoạt động ở trạng thái ổn định

----------------------------------------------

Giảm tốc độ dữ liệu nếu SNR Margin<

Downshift SNR Margin trong khoảng

Downshift

----------------------------------------------

Tặng công suất phát.Nếu không thể,thì

khởi động lại đường dây.

TAR_SNRMG (đường xuống): là SNR Margin mục tiêu mà xTU-R phải đạt

được, đáp ứng tỷ lệ lỗi bit BẺ bằng 10^-7 hoặc tốt hơn để khởi tạo kết nối thành công.

TAR_SNRMG đường xuống có giá trị trong khoảng từ 0 đến 31 dB với các bước 0.1

dB.

MIN_SNRMG (đường lên): là SNR Margin cực tiểu mà máy thu xTU-C còn

chấp nhận được. Nếu SNR Margin nhỏ hơn mức cực tiểu này,xTU-C sẽ yêu cầu

xTU-R tang công suất phát của xTU-R. Nếu xTU-R không thể tăng công suất phát,

nếu có tổn thất margin, khi đó xTU-C sẽ phải thực hiện khởi động lại. MIN_SNRMG

đương lên có giá trị trong khoảng từ 0 đến 31 dB với các bước 0.1 dB.

MAX_SNRMG (đường lên): là SNR Margin cực đại mà máy thu xTU-C tiếp

nhận được. Nếu SNR Margin lớn hơn mức cực đại này, xTU-C sẽ yêu cầu xTU-R
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giảm công suất phát của xTU-R để nhận mức SNR Margin nằm trong giới hạn.

MAX_SNRMG đường lên có giá trị trong khoản từ 0 đến 31 dB với các bước 0.1 dB.

TAR_SNRMG (đường lên): là SNR Margin mục tiêu mà xTU-C phải đạt được,

đáp ứng tỷ lệ lỗi bit BER bằng 10^-7 hoặc tốt hơn để khởi tạo kết nối thành công.

TAR SNRMG đường lên có giá trị trong khoảng từ 0 đến 31 dB với các bước đo 0.1

dB.

2.1.3 Suy hao (dB)

CURR_ATTEN (đường xuống): Suy hao đường xuống thực tế là sự khác nhau

giữa công suất thu được ở xTU-R và công suất được phát từ xTU-C. Với đường dây

ADSL, CURR_ATTEN đường xuống có giá trị đo được trong khoảng từ 0 đến 63.5

dB với các bước đo 0.5 dB. Với đường dây ADSL2, CURR_ATTEN đường xuống

có giá trị đo được trong khoảng từ 0 đến 127 dB với các bước đo 0.5 dB.

CURR_ATTEN đường xuống được đánh giá theo Bảng 2.3.

CURR ATTEN(đường lên): Suy hao đường lên thực tế là sự khác nhau giữa

công suất thu được ở xTU-C và công suất được phát từ xTU-R thực tế.Với đường

dây ADSL, CURR_ATTEN đường lên có giá trị đo được trong khoảng từ 0 đến 63.5

dB với các bước đo 0.5 dB.Với đường dây ADSL2, CURR_ATTEN đường lên có

giá trị đo được trong khoảng từ 0 đến 127 dB với các bước đo 0.5 dB.

CURR_ATTEN đường lên được đánh giá theo Bảng 2.3.
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Bảng 2.3: Chỉ tiêu chất lượng các tham số CURR ATTEN

2.1.4 Công suất (dBm)

CURR_PWR(đường xuống): là lượng tổng công suất thực tế được phát bởi

xTU-C vào thời điểm đo. CURR_PWR đường xuống có giá trị đo được khoảng từ -

31 dBm đến +31 dBm với các bước đo 0.1 dB.

CURR_PWR(đường lên): là lượng tổng công suất thực tế được phát bởi xTU-R

vào thời điểm đo lường. CURR_PWR đường lên có giá trị đo được khoảng từ -31

dBm đến +31 dBm với các bước đo 0.1 dB.

2.1.5 Thời gian lỗi trên đường dây (s)

Thời gian lỗi trên đường dây là tổng thời gian có lỗi trên đường dây làm ảnh

hưởng đến chất lượng dịch vụ. Tham số này có thể được tính toán trên các hệ thống

quản lý giám sát xDSL hoặc hệ thống đo kiểm đường dây tập trung, có thể sử dụng

cho xác định độ khả dụng dịch vụ.

Time_Sec (đường xuống): là tổng số giây đã trôi qua kể từ khi bắt đầu khoảng

1ngày thực tế ở đường xuống.

Error_Sec(đường xuống): là tổng số giây bị lỗi trong ngày thực tế ở đường

xuống.

Time_Sec (đường lên): là tổng số giây đã trôi qua kể từ khi bắt đầu khoảng

1ngày thực tế ở đường lên.

Giá trị tham số

CURR_ATTEN đo được

Đánh giá

<= 20 dB Outstanding(xuất sắc)

20/30 dB Excellent(cực tốt)

20/40 dB very good(rất tốt)

40/50 dB Good(tốt)

50/60 dB Poor(kém)

>= 60 dB Bad(tồi)
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Error_Sec(đường lên): là tổng số giây bị lỗi trong ngày thực tế ở đường lên.

2.1.6 Tỷ lệ dung lượng sử dụng đường truyền (%)

Dung lượng sử dụng là lượng dữ liệu truyền qua đường truyền trong khoảng thời

gian khảo sát.

OCCU_CAP (đường xuống) : là tỷ lệ dung lượng sử dụng đường xuống vào

thời điểm đo,được tính như sau :

OCCU CAP đường xuống = (CURR_BR đường xuống / MAX_ATTAIN _BR

đường xuống) *100%.

OCCU CAP (đường lên) : là tỷ lệ dung lượng sử dụng đường lên vào thời điểm

đo,được tính như sau :

OCCU CAP đường lên = (CURR_BR đường lên / MAX_ATTAIN _BR đường

lên) *100%.

2.1.7 Biện pháp đo kiểm chất lượng đường dây xDSL

Cáp đồng mạch vòng đôi dây xoắn được kéo từ thuê bao đến tổng đài chủ yếu

dành cho dịch vụ thoại tương tự (analog). Khi các tín hiệu số có tần số cao như DSL

được truyền trên đó, rất cần đến việc đo đánh giá và tối ưu chất lượng theo điều kiện

cụ thể của đường dây. Việc đo chất lượng đường dây DSL về cơ bản dựa trên việc

chẩn đoán chất lượng mạch vòng cáp đồng. Chất lượng đường dây xDSL có thể đánh

giá bằng dữ liệu lấy từ: 1) cơ sở dữ liệu hệ thống quản lý (SNMP), 2) máy đo đường

dây, 3) từ các Modem xDSL. Hiện có một số biện pháp công nghệ đo như SELT,

DELT, biện pháp chẩn đoán và tối ưu chất lượng như DLM, DSM.

2.1.8 Công nghệ đo và quản lý chất lượng đường dây xDSL

SELT

SELT (Single Ended Loop Test) là một cách đo kiểm động một mạch vòng

DSL được thực hiện từ DSLAM ở trung tâm điều hành CO mà không yêu cầu sự hỗ

trợ của CPE phía khách hàng để đo kiểm các đặc tính vòng giữa các giao diện của

DSLAM và x-TUR. SELT Test cho phép:
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 Phát hiện và định vị các lỗi đường dây kim loại (open/short).

 Phát hiện, định vị và xác định độ dài của các bridge tap.

 Phát hiện và định vị các load coil.

 Đo kiểm tạp âm và phát hiện nhiễu.

 Đo tổn hao đường dây.

 Ước lượng tốc độ bit có thể đạt được cực đại.

 Ước lượng chiều dài đường dây.

DELT

DELT (Dual Ended Line Testing) là biện pháp kiểm tra chất lượng đường dây

được xác định trong tiêu chuẩn ITU_T G:992.3/5 ye ADSL2/2+. DELT có thể thực

hiện đo khi Modem được nối cả hai phía đầu đường dây. DELT cho phép đo kiểm tra

các điều kiện đường dây tại cả hai phía đầu dây mà không cần kỹ thuật viên gắn thiết

bị đo vào phía Modem của khách hàng. Thông tin đo được giúp cho việc xác định vị

trí và các nguồn gây xuyên âm, nhiễu tần số RF và các bright tap. Khi thực hiện

DELT, các Modem tương thích với tiêu chuẩn sẽ thu thập và cung cấp các tham số

(cho cả hai hướng Upstream và Downstream) lấy từ các MIB, như:

 Hàm truyền của kênh H(f) trên mỗi kênh con;

 Mật độ phổ công suất PSD của tạp âm đường dây tĩnh QLN(f) (Quiet Line

Noise) trên mỗi kênh con;

 Tỷ lệ tín hiệu trên tạp âm SNR(f) trên mỗi kênh con;

 Tổn hao đường dây (LANT) trên mỗi kênh con;

 Tổn hao tín hiệu (SANT) trên mỗi kênh con;

 Margin tín hiệu trên tạp âm (SNRM) trên mỗi kênh con;

 Tốc độ dữ liệu có thể đạt được cực đại (ATTNDR) trên mỗi kênh con;

 Công suất phát tập hợp thực (ACTATP) trên mỗi kênh con.

DLM

Một số hệ thống quản lý mạng NMS cung cấp khả năng tối ưu các profile chất

lượng đường dây theo các yêu cầu dịch vụ mục tiêu nhờ sử dụng công nghệ quản lý

đường dây động DLM (Dynamic Line Management). DLM thường xuyên đánh giá
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chất lượng của đường dây như tỷ lệ lỗi, tỷ lệ ngắt kết nối,… để cung cấp thông tin tới

Modem DSL của người sử dụng đầu cuối, hiệu chỉnh tốc độ chống lại lỗi do dự thay

đổi về nhiễu trên đường dây; DLM có thể hiệu chỉnh công suất tín hiệu đầu ra

DSLAM (đường xuống), hiệu chỉnh SNR Margin mục tiêu, hiệu chỉnh tốc độ đồng

bộ đường dây và có thể lựa chọn sử dụng kỹ thuật ghép xen để tăng cường khả năng

khắc phục lỗi.

DSM

Công nghệ quản lý phổ động DSM (Dynamic Spectrum Managerment) coi

xuyên âm như là một loại nhiễu, tối ưu chung phổ và tín hiệu truyền DSL để giảm

thiểu xuyên âm và tối ưu tín hiệu thu được, cho phép tốc độ DSL cao hơn tốc độ thực

tế. Điều này cho phép đảm bảo được việc cung cấp các dịch vụ mới, bao gồm cả

những dịch vụ đối xứng, dịch vụ video với việc nâng cấp hạ tầng vật lý ở mức tối

giản.

Công nghệ quản lý phổ động kết hợp các tham số của môi trường hạ tầng

mạch vòng và hệ thống truyền dẫn mạch vòng vốn là những chỗ nối và nguồn xuyên

âm chịu ảnh hưởng theo thời gian và tình huống cụ thể. DSM được nghiên cứu bởi

Ủy ban tiêu chuẩn hóa truy nhập DSL Hoa Kỳ, nhóm T1E1.4.

DSM có thể thực hiện với mạng sử dụng đường dây đồng thông thường bằng

cash giảm hoặc hạn chế xuyên âm, nhiễu và những vấn đề gần - xa trong một mạng

DSL, tác động đặc biệt đến những đường dây thoại dung cho DSL gần với khách

hàng sử dụng dịch vụ.

2.1.9 Đo chất lượng đường dây DSL sử dụng hệ thống quản lý mạng qua

giao thức SNMP

Phương pháp sử dụng hệ thống quản lý qua SNMP được thực hiện bằng cách

gửi các lệnh đo các tham số chất lượng đường dây xDSL từ hệ thống quản lý mạng

NMS hoặc công cụ phần mềm quản lý được xây dựng (được cài đặt tại một server

hoặc một máy tính) tới cổng xDSL cần đo qua giao thức quản lý mạng SNMP.

Phương pháp này đo được hầu hết các tham số chất lượng đường dây DSL, tùy theo

thuộc tính MIB của đường dây xDSL trong thiết bị DSLAM hoặc Modem.

http://ptit.edu.vn/
http://ptit.edu.vn/


23

2.1.10 Đo chất lượng đường dây DSL sử dụng máy đo xDSL

Có một số máy đo đo được chất lượng đường dây xDSL với module xTU-R mở

rộng. Kết nối máy đo vào xTU-C qua một luồng thuê bao xDSL từ xTU-C, đặt máy

đo owr các chế độ đo lớp vật lý, đo lớp xDSL, đo thống kê số liệu,… ghi nhận và

đánh giá kết quả.

Số lượng các tham số chất lượng mà máy đo đo được tùy thuộc vào từng hãng

sản xuất. Về cơ bản, máy đo chất lượng đường dây xDSL có thể đo được các tham số

về tốc độ bit thực tế, tốc độ bit tối đa, SNR Margin thực tế, suy hao tín hiệu, công

suất tín hiệu, phần trăm dung lượng chiếm dụng, các tham số thống kê lỗi như CRC,

FEC, HEC, NCD, LOS,...

2.2 Triển khai mạng ODN (GPON) trong VNPT

2.2.1 Nguyên tắc chung

Lắp đặt tối đa 2 cấp bộ chia/ghép quang thụ động (Spliter). Việc lắp đặt bộ chia

phải tính tới vấn đề suy hao để đảm bảo khi lắp thiết bị vào hệ thống hoạt động được

theo đúng như tính toán. Tổng chiều dài tuyến cáp quang từ OLT đến ONU/ONT

không quá 20 km.

Suy hao tối đa trong mạng quang thụ động GPON không quá 28dB (tính từ

OLT đến ONU/ONT). Suy hao quang phụ thuộc vào nhiều yếu tố như đầu nối quang,

đầu nối tích cực, đầu nối cơ khí, suy hao sợi quang, suy hao bộ chia quang vv. Các

tham số liên quan đến suy hao đó là: Connector; Sợi quang; Mối hàn; Bộ chia quang.

Để đánh giá được sự suy hao thì cần có bảng mô tả các lỗi suy hao cùng với

độ suy hao để làm tiêu chuẩn đánh giá. Bảng 2.4 thể hiện các lỗi suy hao cũng như

thông số suy hao tương ứng lỗi.

Bảng 2.4: Lỗi suy làm suy hao và độ suy hao theo lỗi

Mô tả Suy hao (dB)

Suy hao sợi quang 0.35dB/km
Suy hao mối hàn 0.1dB/mối hàn
Suy hao connector 0.3dB/connector
Dự phòng 1~3dB
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Mặt khác, độ suy hao còn được quy định bởi các hãng khác nhau. Trong đó

suy hao của spliter hãng Vissem được mô tả ở bảng 2.5.

Bảng 2.5: Suy hao của spliter hãng Vissem

Tỷ lệ chia của
Spliter

Suy hao (dB)

1:2 ≤4 dB
1:4 ≤7.4 dB
1:8 ≤10.7 dB
1:16 ≤14 dB
1:32 ≤17.2 dB
1:64 ≤21.5 dB

Suy hao của spliter hãng Kexin được thể hiện qua bảng 2.6:

Bảng 2.6: Suy hao của spliter hãng Kexin

Tỷ lệ chia của
Spliter

Suy hao (dB)

1:2 ≤3.5 dB
1:4 ≤7.5 dB
1:8 ≤10.5 dB
1:16 ≤13.5 dB
1:32 ≤17.5 dB
1:64 ≤20.5 dB

Chú ý: Trong việc thiết kế, khi đặt 1 bộ chia (spliter) vào hệ thống, cho dù chưa dùng

hết số cổng của spliter nhưng giá trị suy hao vẫn tính bằng giá trị suy hao tổng của spliter đó,

ví dụ spliter 1:64 là 19.7dB

Để tính giá trị suy hao thì hệ thống sẽ tính như sau:

Tổng suy hao (dB)= Suy hao sợi quang x (chiều dài cáp quang)

+ Suy hao của spliter

+ Suy hao mối hàn x (tổng số mối hàn)

+ Suy hao connector x (tổng số connector)

+ Dự phòng.
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Bên cạnh đó, hệ thống mạng ODN được lắp đặc thông qua các thiết bị đầu cuối

đường quang tới các thiệt bị đầu cuối mạng quang của khách hàng. Mô hình mạng

ODN của VNPT được thiết kế như sau:

Hình 2.2: Mô hình lắp đặt spliter trong mạng ODN [2]

2.2.2 Lựa chọn spliter và giải pháp lắp đặt

Căn cứ số lượng thuê bao dự báo, vị trí lắp đặt để lựa chọn chủng loại, dung

lượng và giải pháp lắp đặt phù hợp:

Các Spliter sẽ được đặt tại điểm truy nhập quang (AP = Access Point), điểm

phối quang (tủ ODF, các tủ phối quang DP = Distribution Point) và không cần cấp

nguồn. Dung lượng chia/ghép bao gồm: 1:2, 1:4, 1:8, 1:16, 1:32, 1:64. Việc đặt

spliter phải tính toán để đảm bảo tối đa không quá 64 cổng quang cung cấp tới khách

hàng trên 1 cổng GPON của OLT.

2.2.2.1 Giải pháp lắp đặt Splitter 1 cấp

Lắp đặt Splitter 1 cấp [18] khi tại khu vực lắp đặt có số thuê bao dự báo như

sau: [32 < Số lượng thuê bao dự báo ≤ 64]. Công suất quang chỉ bị chia tách một lần,

tất cả các dịch vụ của khách hàng được truyền tải thông qua duy nhất một Splitter.
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Hình 2.3: Cấu trúc lắp đặt Splitter 1 cấp [2]

+ Dung lượng lựa chọn: 1:16, 1:32 và 1:64.

+ Vị trí lắp đặt: triển khai tại các điểm phối quang (DP) hoặc điểm truy nhập quang

(AP) và ưu tiên khai tại các khu vực có mật độ thuê bao cao, tối thiểu khoảng cách

kéo cáp quang thuê bao đến nhà khách hàng.

2.2.2.2 Giải pháp lắp đặt Splitter 2 cấp

Tuỳ thuộc vào số lượng thuê bao tại mỗi khu vực, đặc điểm địa hình để lựa

chọn cấu trúc, dung lượng và chủng loại Splitter phù hợp sao cho tổng số thuê

bao/cổng PON trên OLT ≤ 64, thông thường, các cấp Splitter được lựa chọn như sau:

 Spliter cấp 1 (thường triển khai loại 1:2, 1:4, 1:8) trong đó loại 1:2 và 1:4 ưu

tiên triển khai ngay trong trạm viễn thông đặt OLT, các spliter 1:2, 1:4 sẽ lắp

đặt vào trong tủ phối quang ODF. Spliter 1:8 sẽ triển khai tại các điểm phối

quang (DP) thứ nhất để chia ra các hướng cáp quang phân bổ khác nhau.

 Spliter cấp 2 (1:16, 1:32, 1:64) triển khai tại các điểm phối quang (DP) hoặc

điểm truy nhập quang (AP) và ưu tiên khai tại các khu vực có mật độ thuê bao

cao, tối thiểu khoảng cách kéo cáp quang thuê bao đến nhà khách hàng.

Ví dụ: Splitter cấp là loại 1:2 thì Splitter cấp 2 là loại 1:32; hoặc nếu Splitter cấp 1 là

loại 1:4 thì Splitter cấp 2 là loại 1:16.
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Hình 2.4: Cấu trúc lắp đặt Splitter 2 cấp [2]

Việc lắp đặt các spliter vào từng loại tủ (ODF, DP, AP …) được hướng dẫn cụ thể

theo sản phẩm của từng hãng.

2.2.3 Triển khai mạng ODN phần cáp thuê bao

Đối với các tuyến cáp thuê bao sợi quang: sử dụng cáp thuê bao sợi quang 2Fo

loại ống đệm lỏng để lắp đặt, đấu nối và cung cấp dịch vụ FTTH-AON/GPON.

Ứng dụng: Sử dụng đầu nối fast connector loại SC/UPC gắn với 2 đầu cáp thuê bao

sợi quang 2Fo loại đệm chặt (tại hộp ODF In/Outdoor và hộp ATB) để đấu nối, cung

cấp dịch vụ cho khách hàng.

Phương pháp lắp đặt như sau:

 Đối với thuê bao AON: sợi quang được luồn trong ống bảo vệ sợi quang

(Protective Tube) đường kính 900µm để gắn vào fast connector. Cáp thuê bao

sợi quang 2Fo được lắp cố định, chắc chắn trong hộp ODF và hộp ATB, đảm

bảo tránh đứt gãy sợi quang. Vật tư sử dụng bao gồm: cáp thuê bao sợi quang

2Fo; 04 ống bảo vệ sợi quang; 04 đầu fast connetor SC.

 Đối với thuê bao GPON: sợi quang được gắn trực tiếp với đầu fast connector

hoặc có thể được luồn trong ống bảo vệ sợi quang (Protective Tube) đường

kính 900µm để gắn vào fast connector tùy theo fast connector của hãng sản

xuất. Cáp thuê bao sợi quang 2Fo được lắp cố định, chắc chắn trong hộp ODF

http://ptit.edu.vn/
http://ptit.edu.vn/


28

và hộp ATB, đảm bảo tránh đứt gãy sợi quang. Vật tư sử dụng bao gồm: cáp

thuê bao sợi quang 2Fo; 02 ống bảo vệ sợi quang (tùy theo loại fast connector);

02 đầu fast connetor SC.

Tiêu chuẩn kỹ thuật đối với đầu fast connector:

 Suy hao chèn - Insertion Loss: IL < 0,3 dB.

 Suy hao phản hồi - Return Loss: RL ≥ 50 dB.

 Phù hợp với sợi quang có đường kính vỏ là 250 µm; 900 µm và cáp thuê bao

sợi quang loại [2.0x3.1] mm.

 Cho phép tháo ra, lắp lại: tối thiểu 05 lần (suy hao đáp ứng).

 Thao tác đơn giản, không cần phải có dụng cụ đặc biệt để lắp đặt.

Dụng cụ thi công bao gồm: kìm tuốt sợi quang, dao cắt sợi quang (không sử dụng

máy hàn sợi quang).

Ứng dụng: rệp nối quang cơ khí được sử dụng trong các trường hợp (không có máy

hàn sợi quang), cụ thể:

 Ứng cứu, khôi phục tạm thời thông tin liên lạc cho sợi quang Ring 2-3 kết nối

mạng truyền dẫn TDM, MAN-E; đường truyền kết nối trạm BTS/BSC và các

thuê bao thuộc nhóm khách hàng VIP1 .

 Đấu nối khắc phục sự cố đứt cáp thuê bao sợi quang 2Fo của thuê bao FTTH-

GPON có chiều dài từ 300 m trở lên (trường hợp bị đứt từ 2 điểm trở lên thì

phải thay mới cáp thuê bao sợi quang).

Tiêu chuẩn kỹ thuật đối với rệp nối quang cơ khí:

 Phù hợp để nối sợi quang có đường kính 250 µm và 900 µm.

 Suy hao chèn - Insertion Loss: IL < 0,1 dB.

 Lực giữ sợi quang > 1lb (0.45 kg).

 Hoạt động tốt tại nhiệt độ: 00C đến + 800C.

 Cho phép tháo ra, lắp lại: tối thiểu 05 lần (suy hao đáp ứng).

 Thao tác đơn giản, không cần phải có dụng cụ đặc biệt để lắp đặt.
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Đầu nối quang: gồm nhiều thành phần kết hợp lại với nhau, chúng có nhiều

kiểu như SC/PC, ST/UPC, FC/APC... Nhưng có hai thành phần bạn cần quan tâm, đó

là kiểu đầu nối SC, ST, FC...và điểm tiếp xúc PC, UPC, APC.

SC (subscriber connector), ST (straight tip), FC (fiber connector) là các kiểu đầu nối

quang có dạng hình vuông, hình tròn...

Hình 2.5: Các đầu nối cáp quang [2]

Bên trong đầu nối là ferrule, giúp bảo vệ và giữ thẳng sợi cáp quang. Ferrule

được làm bằng thủy tinh, kim loại, plastic hoặc gốm (ceramic)

Hình 2.6: Đầu nối ST [2]

Đỉnh của ferrule được làm nhẵn (polish) với ba dạng điểm tiếp xúc chính PC

(Physical Contact), UPC (Ultra Physical Contact) và APC (Angled Physical Contact),

giúp đảm bảo chỗ ghép nối có ít ánh sáng bị mất hoặc bị phản xạ nhất.

Hình 2.7: Hình ảnh điểm tiếp xúc PC, UPC và APC
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Dạng PC được vạt cong, sử dụng với các kiểu đầu nối FC, SC, ST. PC, có giá

trị suy hao phản xạ (optical return loss) là 40dB. Vì giá trị này khá cao. Chuẩn UPC

vạt cong như PC nhưng giảm return loss. UPC dùng với các đầu nối FC, SC, ST,

DIN, E2000. APC được vạt chéo 8 độ, loại bỏ hầu hết sự phản xạ ở điểm ghép nối và

có giá trị return loss 60dB. Bạn nên lưu ý là khi đọc các thông số kỹ thuật quang đề

cập mức suy hao có thể làm bạn dễ hiểu sai về dấu “+” và “-“. Chẳng hạn, với kết

quả tính toán, đo đạc mức độ suy hao là -40dB. Trên thông số kỹ thuật có thể viết giá

trị suy hao (loss values) là 40dB hoặc số đo mức phản xạ là -40dB hay độ lợi (gain)

là -40dB. Tất cả đều như nhau, do đó cần chú ý cách viết để tránh hiểu sai.

2.3 Kết luận chương

Trong chương này, tôi khảo sát hệ thống hệ thống mạng VNPT Tây Ninh để

nắm bắt được cấu trúc hệ thống quản lý cũng như phân cấp, phần quyền các phòng

ban. Bên cạnh cũng tìm hiểu các kỹ thuật chất lượng của VNPT Tây Ninh, từ đó làm

tiền đề để đưa ra những quy định về thông số chất lượng đường truyền cho khách

hàng. Khi những thông số có độ suy hao kém hay xấu thì từ đó sẽ được cảnh báo cho

kỹ thuật viên biết để khắc phục.

http://ptit.edu.vn/
http://ptit.edu.vn/


31

CHƯƠNG 3 : GIẢI PHÁPVÀ THỰC NGHIỆM

CHƯƠNG TRÌNH

3.1 Giới thiệu VNPT Tây Ninh

VNPT Tây Ninh là một trong những đơn vị kinh doanh cung cấp dịch vụ Viễn

thông - Công nghệ thông tinh lớn nhất tỉnh Tây Ninh, với doanh thu hằng năm hơn

500 tỷ đồng, có lượng khách hàng hơn 300.000 khách hàng. VNPT Tây Ninh có trên

dưới 300 cán bộ, nhân viên đang hoạt động ở nhiều kênh phục vụ khách hàng từ địa

bàn cấp tỉnh đến đại bàn cấp huyện và xã, phường, thị trấn.

Hình 3.1: Mô hình tổ chức tại VNPT Tây Ninh

Khảo sát hệ thống mạng tại VNPT Tây Ninh

VNPT Tây Ninh gồm có:

 Trụ sở chính tại Trung tâm Thành phố Tây Ninh:

+ 03 phòng ban chức năng: Phòng Kế toán - Kế hoạch, Phòng Kỹ thuật-Đầu

tư, Phòng nhân sự tổng hợp.
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+ 11 Trung tâm trực thuộc: Trung tâm Điều hành thông tin, Trung tâm Công

nghệ thông tin và 09 Trung tâm Viễn thông huyện, Thị xã, Thành phố Tây Ninh.

+ 01 Data center lưu trữ dữ liệu tập trung, kế toán, quản trị khách hàng, web

server, FPT Server...

+ 01 Trung tâm bán lẻ chính thuộc trụ sở VNPT Tây Ninh (có sử dụng wifi)

 09 Chi nhánh VNPT huyện, Thị xã, Thành phố Tây Ninh tại trung tâm hành

chính của từng huyện, Thị xã, Thành phố Tây Ninh:

+ 01 Trung tâm bán hàng tại VNPT huyện (Gồm trưởng, phó huyện và 30

nhân sự bán hàng)

+ 01 Cửa hàng giao dịch với khách hàng (có sử dụng wifi để cung cấp trải

nghiệm cho KH)

Tại trụ sở chính, hệ thống mạng LAN được kết nối và quản lý tập trung bằng

Router chính. Hệ thống mạng LAN được quy hoạch mạng LAN nội bộ, chỉ có cán bộ

nhân viên VNPT được phép sử dụng. Trụ sở chính là nơi đặt máy chủ dữ liệu, cho

phép các chi nhánh kết nối đồng bộ dữ liệu.

Hệ thống mạng chi nhánh được trang bị server, hệ thống backup, lưu trữ và router

cùng các phần mềm, ứng dụng, đường truyền WAN kết nối đến trụ sở chính.

a. Phân hệ quản trị mạng

Phân lớp mạng: Hệ thống mạng được thiết kế theo mô hình 3 lớp đảm bảo cho

phát triển và bảo mật hệ thống.

Các lớp mạng được ngăn cách bởi Firewall nhằm ngăn chặn các xâm nhập bất hợp

pháp từ bên trong cũng như bên ngoài cơ quan vào hệ thống trung tâm.

Máy chủ được phân theo chức năng phục vụ: Máy chủ Firewall, Máy chủ DNS,

Web Server, Mail server, Application Server, Database Server, Backup Server. Hệ

thống mạng được thiết kế đảm bảo cho phát triển và bảo mật hệ thống.

b. Phân hệ mạng DMZ

Máy chủ web Reverse proxy (Ngix Reverse Proxy) làm cổng giao tiếp chính với

môi trường internet. Sử dụng hai máy chủ Web Apache đặt website, nhiệm vụ cân

bằng tải cho trang. Các máy chủ web server kết nối vào cụm MySQL Cluster, nhiệm
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vụ cân bằng tải cho dịch vụ Database. Hai máy chủ web sẽ tự động đồng bộ dữ liệu

của website theo thời gian thực.

c. Phân hệ máy chủ CSDL

Các máy chủ ứng dụng chứa các cơ sở dữ liệu chính (Data center), hết sức quan

trọng do vậy khu vực này cần được đảm bảo an ninh bảo mật cao nhất.

Nhận xét

Hệ thống mạng của VNPT Tây Ninh hiện nay đã kết nối với nhau tuy nhiên

khả năng về bảo mật chưa được cao nhất, kết nối chưa thực sự bảo đảm về an ninh

khi dữ liệu tập trung. Khi có tấn công xảy ra, quản trị viên không biết được tức thời

để ngăn chặn, có thể dẫn đến việc đóng băng hệ thống, ngưng hoạt động toàn bộ hệ

thống.

3.2 Đặt vấn đề

Thực trạng mạng lưới VNPT Tây Ninh hiện nay đang tồn tại các vấn đề như sau:

 Chưa có một phần nào để giám sát tập trung mạng lưới các thiết bị cung cấp

dịch.

 Việc theo dõi, phát hiện cảnh báo còn rời rạc, manh mún chưa tập trung thống

nhất, gây khó khăn cho việc tìm kiếm, thống kê và đôn đốc xử lý cảnh báo.

 Chưa có hệ thống thống kê các cảnh báo đã diễn ra theo từng hệ thống khai

thác để làm số liệu phân tích, phán đoán các cảnh báo đã diễn ra và có thể xảy

ra trong tương lai.

 Việc tiếp nhận và cập nhật lên các hệ thống cảnh báo qua nhiều đơn vị, phòng

ban nên gây thời gian phát hiện và xử lý cảnh báo kéo dài.

Do vậy mục tiêu của bài khóa luận là đề xuất xây dựng hệ thống quản lý giám

sát cảnh báo hệ thống đường truyền trên các đường truyền người dùng và truyền dẫn

IP (Internet Protocol) gọi chung là CSSM gồm các chức năng:

 Module hệ thống cho phép cập nhật, hiện thị thông tin đường truyền, tốc độ,

và các sự cố suy hao đang diễn ra. Cho phép tổng hợp, thống kê, cảnh báo để

theo dõi biến động và khắc phục sự cố cho người dùng.
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 Cách thức kết nối và lệnh đọc thông tin sự cố của các thiết bị.

 Công cụ phần mềm tự động, định kỳ kết nối và thực hiện các lệnh khai thác

vào thiết bị đọc các thông tin như bản tin sự cố, thời gian, mã loại sự cố của

thiết bị, cập nhật vào cơ sở dữ liệu phục vụ theo dõi các biến động của thiết bị.

 Thông tin về sự cố của thiết bị, hệ thống được cập nhật tự động, định kỳ,

chính xác, tiết kiệm thời gian và chi phí cập nhật nhân công.

 Quản ký, theo dõi chặt chẽ luồng đường truyền, quy trình phát hiện, cảnh báo

xử lý, với các nhóm sự cố.

Cho phép tìm kiếm, thống kê và lập báo cáo thống kê với từng nhóm sự cố, hệ

thống được nhanh chóng và chính xác.

 Hoàn thành quy trình cập nhật, điều hành, quản lý và khai thác hệ thống, sự cố

một cách triệt để.

 Cho phép phân tích thông tin log hệ thống, từ đó đưa ra những nhận định dựa

trên các thuật toán học sâu và luật ECA để cảnh báo độ suy hao theo từng cấp

độ.

Từ đó, chúng tôi sẽ xây dựng một hệ thống giám sát và cảnh báo dựa trên học sâu kết

hợp luật ECA để cảnh báo hỗ trợ công việc cho kỹ thuật viên của VNPT nhanh nhất

và thuận tiện nhất có thể.

3.3 Phân tích hệ thống

Input: Để theo dõi, quản lý thông tin khách hàng sử dụng dịch vụ internet của

VNPT Tây Ninh thì hệ thống cần các thông tin đầu vào như thông tin khách hàng, dữ

liệu suy hao tập khách hàng dịch vụ FiberVNN (GPON) gồm các thông tin:

Thông tin cơ bản của Khách hàng: Trung tâm khu vực quản lý khách hàng, hệ

thống OLT kết nối, cổng kết nối, loại CPE, mật khẩu xác thực, khoảng cách cáp

quang kết nối khách hàng đến OLT, Suy hao(db) Down, Suy hao(db) Up, tài khoản

FiberVNN, tên khách hàng, địa chỉ lắp đặt, ngày online gần nhất…
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Output: Căn cứ vào các dữ liệu đo kiểm suy hao suy hao tập khách hàng dịch

vụ FiberVNN (GPON) thống kê, phân tích, đánh giá cảnh báo ngưỡng suy hao từng

khách hàng (Tốt, Đạt, Kém), từ đó đưa ra cảnh báo để khi nhân viên kỹ thuật vào

trang web của VNPT Tây Ninh, truy xuất thông tin tập khách hàng FiberVNN mình

quản lý thì hệ thống sẽ đưa ra cảnh báo những khách hàng FiberVNN khu vực nào bị

kém để hổ trợ xử lý chất lượng dịch vụ cho khách hàng và đưa ra thông báo hướng

dẫn các phương án xứ lý, xử lý cáp quang indoor, outdoor, thiết bị….

Ngoài ra, có thể mở rộng khuyến nghị thêm cho tập khách hàng FiberVNN sử

dụng công nghệ AON khi đưa dữ liệu đo kiểm suy hao liên quan vào hệ thống.

Tính năng:

Nạp dữ liệu từ số liệu thống kê đo kiểm suy hao khách hàng FiberVNN (GPON)

dữ liệu trong năm 2020, 2021 và 2022 của VNPT Tây Ninh.

Thực hiện phân tích, phân loại và đưa ra khuyến nghị để khi nhân viên kỹ thuật

vào trang web của VNPT Tây Ninh, truy xuất thông tin tập khách hàng FiberVNN

mình quản lý sau đó đưa lên hệ thống phát hiện sự cố dịch vụ internet từ đó hệ thống

sẽ đưa ra cảnh bảo, khuyến nghị những khách hàng FiberVNN khu vực nào bị kém

để hổ trợ xử lý chất lượng dịch vụ cho khách hàng và đưa ra dự báo các phương án

xứ lý, xử lý cáp quang indoor, outdoor, thiết bị…. Ngoài đưa ra cảnh báo, thông báo

cho khách hàng thì hệ thống cũng dựa vào luật ECA và học sâu để thống kê, vẽ biểu

đồ tình trạng của các đường truyền suy hao cũng như các đường truyền ổn định khác

hiển thị trực quan hơn.

3.4 Xây dựng luật ECA cảnh báo suy hao trong VNPT Tây Ninh

 Định nghĩa sự kiện của bài toán:

Các sự kiện sẽ được định nghĩa theo một mã. Từ mã sự kiện đó thì có thể lấy ra

so sánh và hành động cảnh báo suy hao mạng VNPT Tây Ninh. Bảng mã sự kiện như

sau:
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Bảng 3.1: Ký hiệu các sự kiện suy hao

STT Ký hiệu Tên sự kiện Giải thích sự kiện

1 EV11
Sự kiện suy hao 1, Sự kiện EV11(mã

sự kiện, loại suy hao)

EV11(0001, Độ tiếp xúc

đầu nối hàn không tốt)

2 EV12
Sự kiện suy hao 2, Sự kiện EV12(mã

sự kiện, loại suy hao)

EV12(0002, Vi uống cong

trong quá trình di chuyển

cáp)

3 EV13
Sự kiện suy hao 3, Sự kiện EV13(mã

sự kiện, loại suy hao)

EV13(0003, Hở điểm nối

cáp quang mất 1/2)

4 EV14
Sự kiện suy hao 4, Sự kiện EV14(mã

sự kiện, loại suy hao)
EV14(0004, Vi uống cong)

5 EV15
Sự kiện suy hao 5, Sự kiện EV15(mã

sự kiện, loại suy hao)

EV15(0005, Oxi hóa điểm

nối cáp quang)

6 … …. …..

Nhưng sự kiện phức tạp được tạo ra bởi các sự kiện với nhau và được kết hợp

bởi những toán tử. Sự kiện chính là sự thể hiện của một loại sự kiện. Một số sự kiện

phức tạp được định nghĩa như sau:

Sự kiện EV1 là sự kiện phát hiện độ suy hao của toàn bộ

EV11^ EV12^ EV13^ EV14^ EV15

Sự kiện EV2 là tổng hợp các đường truyền suy hao.

EV21v EV22v EV23v EV24^ EV25

 Định nghĩa luật do người sử dụng quy định:

Khi định nghĩa một luật ngừơi sử dụng phải nhập tên luật (tên luật phải là duy

nhất, không bị trùng với các tên luật khác), để cho biết luật là trực tiếp hay bị trì hoãn

và để xác định những thành phần như: sự kiện (E), điều kiện (C), hành động (A).

Thành phần sự kiện của luật trong “Hệ thống cảnh báo suy hao dựa trên sự kiện”

giúp xác định các loại sự kiện mà có thể kích hoạt một luật hay nhiều luật để đưa ra

cảnh báo cho kỹ thuật viên.
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Mệnh đề NẾU của một luật xác định điều kiện sẽ phải được kiểm tra. Nếu điều

kiện được thỏa khi đó hành động của luật là sẽ được thực thi. Một điều kiện là được

xác định như một hoặc nhiều câu truy vấn. Nếu kết quả của câu truy vấn là rỗng, thì

điều kiện tương ứng xem như là thất bại ngược lại là thành công. Lưu ý rằng mệnh đề

NẾU là không bắt buộc, có thể có hoặc không có.

Hành động là những câu lệnh trong ứng dụng “Hệ thống cảnh báo suy hao dựa

trên sự kiện”. Hành động cũng có thể truy xuất kết quả của việc truy vấn được thực

hiện trong phần điều kiện và có thể dùng thao tác cho phép và không cho phép để

kích hoạt hoặc không kích hoạt một luật. Những thao tác trên cho phép kiểm soát sự

thực thi nối tiếp nhau của tập luật.

Công thức tổng quát của luật được quy định như sau:

Rule <Tênluật>

[Ưu tiên]

[Độ khớp luật]

On <Biểu thức sự kiện> | <Loại sự kiện>

[If <Hàm điều kiện>]

Do <Hàm hành động>

Tên luật: mỗi luật có một tên duy nhất, dùng để định nghĩa 1 luật.

Ưu tiên: một sự kiện có thể kích hoạt nhiều luật, vì vậy cần thiết có thứ tự thực

thi giữa các luật trên toàn hệ thống. Mặc định, độ ưu tiên của luật trên toàn hệ thống

dựa theo thứ tự của luật được tạo. Độ ưu tiên giữa các luật cho phép xác định thứ tự

thực thi của luật đó trên toàn hệ thống.

Độ khớp luật: xác định khi nào và cách những thành phần của luật được thực thi

liên quan đến những phần khác của luật và việc kích hoạt giao dịch. Trong ứng dụng

này, Độ khớp luật giữa một “điều kiện” và “hành động” luôn là tức thời: Nếu điều

kiện của luật là được thỏa, hành động được ngay lập tức được thực thi theo kế hoạch.

Độ khớp luật E-C của luật tức thời được định nghĩa là thực thi tức thời: điều kiện C

được đánh giá là đúng sau khi phát hiện loại sự kiện E. Độ khớp luật của quy luật

hoãn là được xác định là hoãn thực thi: kiểm tra điều kiện và thực hiện hành động sau
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thao tác cuối cùng của việc kích hoạt giao dịch nhưng trước khi thông qua và chấp

nhận. Bảng 3.2: trình bày sự kết hợp của độ khớp luật. Tùy vào những độ khớp luật,

sự thực thi của các luật là khác nhau:

Bảng 3.2: Bảng những kết hợp của độ khớp luật

Điều kiện – hành động

Sự kiện – điều kiện
Tức thời Hoãn

Tức thời I -

Hoãn II -

Kết hợp 1: <Tức thời, Tức thời> nghĩa là điều kiện là được kiểm tra ngay sau

khi phát hiện sự kiện và nếu điều kiện được thỏa, hành động được thực thi ngay lập

tức.

Kết hợp 2: <Hoãn, Tức thời> nghĩa là điều kiện được kiểm tra và việc thực thi

hành động diễn ra sau thao tác sau cùng của giao dịch được kích hoạt, nhưng trước

khi nó được xác nhận hoặc cam kết.

Loại sự kiện: miêu tả những tình huống (hay những sự kiện) mà có thể được

nhận biết bởi bộ phát hiện sự kiện.

Điều kiện: là một công thức được tạo thành từ những thuộc tính trên những

đối tượng và những giá trị. Một thuộc tính chính là câu truy vấn cơ sở dữ liệu. Thuộc

tính là đúng khi kết quả của câu truy vấn tương ứng là đúng hoặc không rỗng. Kết

quả của truy vấn sẽ được dùng cho phần hành động của luật.

Hành động có thể là một đoạn mã thực thi trong chương trình. Nó có thể hủy

một giao dịch hiện hành mà trong đó sự kiện tương ứng xuất hiện. Dạng đơn giản

nhất của hành động là một hàm gắn với sự kiện liên quan.

Thực thi luật:

Phân tầng thực thi các luật: thực thi của những luật nối tiếp nhau. Với luận văn

này chỉ xét các luật đơn không có sự ràng buộc giữa các luật.

Trong luật văn này, tôi dựa vào các lỗi suy hao đường truyền của VNPT Tây

Ninh để đưa ra các luật ECA cảnh báo suy hao cho hệ thống. Hiện tại do liên quan tới
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bí mật kinh doanh của Tập đoàn, tránh lộ bí mật ra các đơn bị khác biết và khai thác

nên hệ thống cảnh báo được tập đoàn công bố 15 lỗi cơ bản dẫn đến suy hao đường

truyền cho toàn bộ các bộ phận kỹ thuật chi nhánh các tỉnh. Nên từ đó tôi xin đề xuất

15 luật cơ bản dựa vào những lỗi do hệ thống mạng VNPT Tây Ninh công bố. Các

luật được áp dụng trong ECA này như sau:

Luật 1: Nếu chỉ số UP lớn hơn chỉ số DOWN và cả 2 nhỏ hơn 30 thì hệ thống TỐT.

Luật 2: Nếu chỉ số DOWN lớn hơn chỉ số UP và cả 2 nhỏ hơn 30 thì hệ thống ĐẠT.

Luật 3: Nếu chỉ số DOWN lớn hơn chỉ số UP khoảng 1-2db và cả 2 đều lớn hơn 30

thì hệ thống KÉM, sinh ra từ lỗi “Độ tiếp xúc đầu nối hàn không tốt”. Để thấy rõ

những quy tắc trên, ta phân tích những phần EVENT, CONDITION, và ACTION và

viết chúng lại dưới dạng lệnh ON-IF-THEN như sau:

Create rule Dotiepxucdaunoihankhongtot

Coupling (immediate,immediate)

ON gửi báo cáo

IF <(((OLT_Tx + ONU_Rx)>30) && ((ONU_Tx + OLT_Rx )>30) &&

(0<=(OLT_Tx + ONU_Rx)-(ONU_Tx + OLT_Rx)<2))>

THEN Tự động báo lỗi suy hao “Độ tiếp xúc đầu nối hàn không tốt” tới kỹ

thuật viên

Luật 4: Nếu chỉ số DOWN lớn hơn chỉ số UP khoảng 2-3db và cả 2 đều lớn hơn 30

thì hệ thống KÉM, sinh ra từ lỗi “vi uốn cong trong quá trình di chuyển cáp”. Để

thấy rõ những quy tắc trên, ta phân tích những phần EVENT, CONDITION, và

ACTION và viết chúng lại dưới dạng lệnh ON-IF-THEN như sau:

Create rule ViUonCongTrongQuaTrinhDiChuyenCap

Coupling (immediate,immediate)

ON gửi báo cáo

IF <(((OLT_Tx + ONU_Rx)>30) && ((ONU_Tx + OLT_Rx )>30) &&

(2<=(OLT_Tx + ONU_Rx)-(ONU_Tx + OLT_Rx)<3))>

THEN Tự động báo lỗi suy hao “vi uốn cong trong quá trình di chuyển cáp”

tới kỹ thuật viên.
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Luật 5: Nếu chỉ số DOWN lớn hơn chỉ số UP khoảng 3-4db và cả 2 đều lớn hơn 30

thì hệ thống KÉM, sinh ra từ lỗi “Hở điểm nối cáp quang mất 1/2”. Để thấy rõ

những quy tắc trên, ta phân tích những phần EVENT,CONDITION, và ACTION và

viết chúng lại dưới dạng lệnh ON-IF-THEN như sau:

Create rule HoDiemNoiCapQuangMat1Phan2

Coupling (immediate,immediate)

ON gửi báo cáo

IF <(((OLT_Tx + ONU_Rx)>30) && ((ONU_Tx + OLT_Rx )>30) &&

(3<=(OLT_Tx + ONU_Rx)-(ONU_Tx + OLT_Rx)<4))>

THEN Tự động báo lỗi suy hao “Hở điểm nối cáp quang mất 1/2” tới kỹ thuật

viên.

Luật 6: Nếu chỉ số DOWN lớn hơn chỉ số UP khoảng 4-5db và cả 2 đều lớn hơn 30

thì hệ thống KÉM, sinh ra từ lỗi “vi uốn cong”. Để thấy rõ những quy tắc trên, ta

phân tích những phần EVENT,CONDITION, và ACTION và viết chúng lại dưới

dạng lệnh ON-IF-THEN như sau:

Create rule ViUonCong

Coupling (immediate,immediate)

ON gửi báo cáo

IF <(((OLT_Tx + ONU_Rx)>30) && ((ONU_Tx + OLT_Rx )>30) &&

(4<=(OLT_Tx + ONU_Rx)-(ONU_Tx + OLT_Rx)<5))>

THEN Tự động báo lỗi suy hao “vi uốn cong” tới kỹ thuật viên.

Luật 7: Nếu chỉ số DOWN lớn hơn chỉ số UP khoảng 5-6db và cả 2 đều lớn hơn 30

thì hệ thống KÉM, sinh ra từ lỗi “Oxi hóa điểm nối cáp quang”. Để thấy rõ những

quy tắc trên, ta phân tích những phần EVENT,CONDITION, và ACTION và viết

chúng lại dưới dạng lệnh ON-IF-THEN như sau:

Create rule OxiHoaDiemNoiCapQuang

Coupling (immediate,immediate)

ON gửi báo cáo
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IF <(((OLT_Tx + ONU_Rx)>30) && ((ONU_Tx + OLT_Rx )>30) &&

(5<=(OLT_Tx + ONU_Rx)-(ONU_Tx + OLT_Rx)<6))>

THEN Tự động báo lỗi suy hao “Oxi hóa điểm nối cáp quang” tới kỹ thuật

viên.

Luật 8: Nếu chỉ số UP lớn hơn chỉ số DOWN khoảng 1-2db và cả 2 đều lớn hơn 30

thì hệ thống KÉM, sinh ra từ lỗi “vi uốn cong ngay đầu ONT, đầu Fast không tốt

hoặc do ONT nhận cao”. Để thấy rõ những quy tắc trên, ta phân tích những phần

EVENT, CONDITION, và ACTION và viết chúng lại dưới dạng lệnh ON-IF-THEN

như sau:

Create rule ViUonCongNgayDauONT

Coupling (immediate,immediate)

ON gửi báo cáo

IF <(((OLT_Tx + ONU_Rx)>30) && ((ONU_Tx + OLT_Rx )>30) &&

(0<=((ONU_Tx + OLT_Rx) - OLT_Tx + ONU_Rx)<2))>

THEN Tự động báo lỗi suy hao “vi uốn cong ngay đầu ONT, đầu Fast không

tốt hoặc do ONT nhận cao” tới kỹ thuật viên.

Luật 9: Nếu chỉ số UP lớn hơn chỉ số DOWN khoảng 2-3db và cả 2 đều lớn hơn 30

thì hệ thống KÉM, sinh ra từ lỗi “Lỗi do jack cáp quang với modem chưa tiếp xúc

tốt”. Để thấy rõ những quy tắc trên, ta phân tích những phần EVENT, CONDITION,

và ACTION và viết chúng lại dưới dạng lệnh ON-IF-THEN như sau:

Create rule LoiDoJackCapQuangVoiModelChuaTiepXucTot

Coupling (immediate,immediate)

ON gửi báo cáo

IF <(((OLT_Tx + ONU_Rx)>30) && ((ONU_Tx + OLT_Rx )>30) &&

(2<=((ONU_Tx + OLT_Rx) - OLT_Tx + ONU_Rx) <3))>

THEN Tự động báo lỗi suy hao “Lỗi do jack cáp quang với modem chưa tiếp

xúc tốt” tới kỹ thuật viên.

Luật 10: Nếu chỉ số UP lớn hơn chỉ số DOWN khoảng 3-4db và cả 2 đều lớn hơn 30

thì hệ thống KÉM, sinh ra từ lỗi “Lỗi do cáp quang khách hàng cuốn gấp khúc
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nhiều”. Để thấy rõ những quy tắc trên, ta phân tích những phần EVENT,

CONDITION, và ACTION và viết chúng lại dưới dạng lệnh ON-IF-THEN như sau:

Create rule LoiDoCapQuangKhachHangCuonGapKhucNhieu

Coupling (immediate,immediate)

ON gửi báo cáo

IF <(((OLT_Tx + ONU_Rx)>30) && ((ONU_Tx + OLT_Rx )>30) &&

(3<=((ONU_Tx + OLT_Rx) - OLT_Tx + ONU_Rx) <4))>

THEN Tự động báo lỗi suy hao “Lỗi do cáp quang khách hàng cuốn gấp khúc

nhiều” tới kỹ thuật viên.

Luật 11: Nếu chỉ số UP lớn hơn chỉ số DOWN khoảng 4-5db và cả 2 đều lớn hơn 30

thì hệ thống KÉM, sinh ra từ lỗi “Lỗi do cáp quang bị gãy thanh thủy tinh”. Để thấy

rõ những quy tắc trên, ta phân tích những phần EVENT, CONDITION, và ACTION

và viết chúng lại dưới dạng lệnh ON-IF-THEN như sau:

Create rule LoiDoCapQuangBiGayThanhThuyTin

Coupling (immediate,immediate)

ON gửi báo cáo

IF <(((OLT_Tx + ONU_Rx)>30) && ((ONU_Tx + OLT_Rx )>30) &&

(4<=((ONU_Tx + OLT_Rx) - OLT_Tx + ONU_Rx) <5))>

THEN Tự động báo lỗi suy hao “Lỗi do cáp quang bị gãy thanh thủy tinh” tới

kỹ thuật viên.

Luật 12: Nếu chỉ số UP lớn hơn chỉ số DOWN khoảng 5-6db và cả 2 đều lớn hơn 30

thì hệ thống KÉM, sinh ra từ lỗi “Lỗi do thiết bị modem, thay modem mới”. Để thấy

rõ những quy tắc trên, ta phân tích những phần EVENT, CONDITION, và ACTION

và viết chúng lại dưới dạng lệnh ON-IF-THEN như sau:

Create rule LoiDoThietBiModem

Coupling (immediate,immediate)

ON gửi báo cáo

IF <(((OLT_Tx + ONU_Rx)>30) && ((ONU_Tx + OLT_Rx )>30) &&

(5<=((ONU_Tx + OLT_Rx) - OLT_Tx + ONU_Rx) <6))>
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THEN Tự động báo lỗi suy hao “Lỗi do thiết bị modem, thay modem mới” tới

kỹ thuật viên.

Luật 13: Nếu chỉ số UP lớn hơn chỉ số DOWN xấp xỉ bằng nhau và cả 2 đều lớn hơn

30 thì hệ thống KÉM, sinh ra từ lỗi “do thi công đầu Fast 2 đầu ( phía OTB hoặc

ONT nhưng đôi khi đường dây thuê bao cũng có thể bị vi uốn cong)”.Để thấy rõ

những quy tắc trên, ta phân tích những phần EVENT,CONDITION, và ACTION và

viết chúng lại dưới dạng lệnh ON-IF-THEN như sau:

Create rule DoThiCongDauFast2Ben

Coupling (immediate,immediate)

ON gửi báo cáo

IF <(((OLT_Tx + ONU_Rx)>30) && ((ONU_Tx + OLT_Rx )>30) &&

((OLT_Tx + ONU_Rx)-(ONU_Tx + OLT_Rx) == 0))>

THEN Tự động báo lỗi suy hao “do thi công đầu Fast 2 đầu (phía OTB hoặc

ONT nhưng đôi khi đường dây thuê bao cũng có thể bị vi uốn cong)” tới kỹ thuật

viên.

Luật 14: Nếu chỉ số DOWN lớn hơn chỉ số UP và cả 2 đều lớn hơn 40 thì hệ thống

XẤU, sinh ra từ lỗi “cáp quang bị đứt ở ngoài trời”. Để thấy rõ những quy tắc trên,

ta phân tích những phần EVENT,CONDITION, và ACTION và viết chúng lại dưới

dạng lệnh ON-IF-THEN như sau:

Create rule CapQuangBiDutONgoaiTroi

Coupling (immediate,immediate)

ON gửi báo cáo

IF <(((OLT_Tx + ONU_Rx)>40) && ((ONU_Tx + OLT_Rx )>40) &&

((OLT_Tx + ONU_Rx)-(ONU_Tx + OLT_Rx)>0))>

THEN Tự động báo lỗi suy hao “cáp quang bị đứt ở ngoài trời” tới kỹ thuật

viên.

Luật 15: Nếu chỉ số UP lớn hơn chỉ số DOWN và cả 2 đều lớn hơn 40 thì hệ thống

XẤU, sinh ra từ lỗi “chết modem hay chết chip trong modem khách hàng”. Để thấy
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rõ những quy tắc trên, ta phân tích những phần EVENT,CONDITION, và ACTION

và viết chúng lại dưới dạng lệnh ON-IF-THEN như sau:

Create rule ChetModelNhaKhachHang

Coupling (immediate,immediate)

ON gửi báo cáo

IF <(((OLT_Tx + ONU_Rx)>40) && ((ONU_Tx + OLT_Rx )>40) &&

((ONU_Tx + OLT_Rx)>0 - (OLT_Tx + ONU_Rx)>0))>

THEN Tự động báo lỗi suy hao “chết modem hay chết chip trong modem

khách hàng” tới kỹ thuật viên.

Từ những quy định luật ở trên có thể suy ra bảng tóm tắt như sau:
Bảng 3.3: Tóm tắt các luật ECA VNPT Tây Ninh

Trường

Luật
E (Event) C (Condition) A (Action)

EV01

TỐT

((DOWN) < UP)

&& (DOWN <30)

&& ( UP < 30))

Không gửi cảnh báo

EV02

ĐẠT

((DOWN) > UP)

&& (DOWN <30)

&& ( UP < 30))

Không gửi cảnh báo

EV11 Lỗi “Độ tiếp xúc

đầu nối hàn không

tốt”

DOWN>UP &&

1<= DOWN – UP

<2

Gửi cảnh báo qua mail:

Tên thuê bao, Tài khoản

FiberVNN, Mã đường

truyền,

Lỗi cảnh báo: “Độ tiếp xúc

đầu nối hàng không tốt”

EV12 Lỗi “vi uốn cong

trong quá trình di

chuyển cáp”

DOWN>UP &&

2<= DOWN – UP

<3

Gửi cảnh báo qua mail:

Tên thuê bao, Tài khoản

FiberVNN, Mã đường

truyền, báo lỗi suy hao “vi
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uốn cong trong quá trình di

chuyển cáp”

EV13 Lỗi “Hở điểm nối

cáp quang mất 1/2”

DOWN>UP &&

3<= DOWN – UP

<4

Gửi cảnh báo qua mail:

Tên thuê bao, Tài khoản

FiberVNN, Mã đường

truyền, báo lỗi suy hao “Hở

điểm nối cáp quang mất 1/2”

EV14 Lỗi “vi uốn cong” DOWN>UP &&

4<= DOWN – UP

<5

Gửi cảnh báo qua mail:

Tên thuê bao, Tài khoản

FiberVNN, Mã đường

truyền, báo lỗi suy hao “vi

uốn cong”

EV15 Lỗi “Oxi hóa điểm

nối cáp quang”

DOWN>UP &&

5<= DOWN – UP

<6

Gửi cảnh báo qua mail:

Tên thuê bao, Tài khoản

FiberVNN, Mã đường

truyền, báo lỗi suy hao “Oxi

hóa điểm nối cáp quang”

EV21 Lỗi “vi uốn cong

ngay đầu ONT, đầu

Fast không tốt hoặc

do ONT nhận cao”

UP > DOWN &&

1<= UP > DOWN

<2

Gửi cảnh báo qua mail:

Tên thuê bao, Tài khoản

FiberVNN, Mã đường

truyền, báo lỗi suy hao “vi

uốn cong ngay đầu ONT, đầu

Fast không tốt hoặc do ONT

nhận cao”

EV22 Lỗi “Lỗi do jack

cáp quang với

modem chưa tiếp

xúc tốt”

UP > DOWN &&

2<= UP > DOWN

<3

Gửi cảnh báo qua mail:

Tên thuê bao, Tài khoản

FiberVNN, Mã đường

truyền, báo lỗi suy hao “Lỗi

do jack cáp quang với
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modem chưa tiếp xúc tốt”

EV23 Lỗi “Lỗi do cáp

quang khách hàng

cuốn gấp khúc

nhiều”

UP > DOWN &&

3<= UP > DOWN

<4

Gửi cảnh báo qua mail:

Tên thuê bao, Tài khoản

FiberVNN, Mã đường

truyền, báo lỗi suy hao “Lỗi

do cáp quang khách hàng

cuốn gấp khúc nhiều”

EV24 Lỗi “Lỗi do cáp

quang bị gãy thanh

thủy tinh”

UP > DOWN &&

4<= UP > DOWN

<5

Gửi cảnh báo qua Mail:

Tên thuê bao, Tài khoản

FiberVNN, Mã đường

truyền, báo lỗi suy hao “Lỗi

do cáp quang bị gãy thanh

thủy tinh”

EV24 Lỗi “Lỗi do thiết bị

modem, thay

modem mới”

UP > DOWN &&

5<= UP > DOWN

<6

Gửi cảnh báo qua Mail:

Tên thuê bao, Tài khoản

FiberVNN, Mã đường

truyền, báo lỗi suy hao “Lỗi

do thiết bị modem, thay

modem mới”

EV31 Lỗi “do thi công

đầu Fast 2 đầu

( phía OTB hoặc

ONT nhưng đôi khi

đường dây thuê bao

cũng có thể bị vi

uốn cong)”

UP  DOWN Gửi cảnh báo qua Mail:

Tên thuê bao, Tài khoản

FiberVNN, Mã đường

truyền, báo lỗi suy hao “do

thi công đầu Fast 2 đầu

( phía OTB hoặc ONT nhưng

đôi khi đường dây thuê bao

cũng có thể bị vi uốn cong)”

EV41 Lỗi “cáp quang bị

đứt ở ngoài trời”

DOWN > UP >40 Gửi cảnh báo qua Mail:

Tên thuê bao, Tài khoản

http://ptit.edu.vn/
http://ptit.edu.vn/


47

FiberVNN, Mã đường

truyền, báo lỗi suy hao “do

thi công đầu Fast 2 đầu

( phía OTB hoặc ONT nhưng

đôi khi đường dây thuê bao

cũng có thể bị vi uốn cong)”

EV42 Lỗi “chết modem

hay chết chip trong

modem khách

hàng”

UP > DOWN >40 Gửi cảnh báo qua Mail:

Tên thuê bao, Tài khoản

FiberVNN, Mã đường

truyền, báo lỗi suy hao “chết

modem hay chết chip trong

modem khách hàng”

3.5 Kết quả thực nghiệm

3.5.1 Môi trường triển khai ứng dụng

Ngôn ngữ phát triển: Framework flask, Scikit-learn và TensorFlowcủa python.

Cơ sở dữ liệu: cơ sở dữ liệu MySql.

Công đoạn phát triển chương trình:

- Công đoạn 1: Xây dựng tập luật phát hiện cảnh báo, phân tích dữ liệu.

- Công đoạn 2: Xây dựng chương trình cảnh báo dựa trên luật ECA.

3.5.2 Kết quả chương trình

Để dự báo lỗi các đường truyền khách hàng dựa vào luật ECA thì xây dựng

chương trình giám sát hệ thống như sau:

Giao diện dữ liệu khách hàng: chứa tất cả thông tin dữ liệu khách hàng gồm các

mã khách hàng, địa chỉ khách hàng, thông số Olt-Tx, Olt-Rx, Onu-Tx, Onu-Rx, cũng

như chỉ số down và up của đường truyền. Các đường truyền có chất lượng dịch vụ

xấu (màu đỏ), kém (màu vàng)… được hiển thị cho kỹ thuật viên giám sát.
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Bảng 3.4: Danh sách chất lượng dịch vụ khách hàng ở VNPT Tây Ninh

Sau khi thực hiện thêm dữ liệu vào hệ thống có chứa các luật ECA, trong hệ

thống chứa các sự kiện nguyên thủy và phức hợp dựa vào các luật được định nghĩa

trước để phát hiện các trường hợp suy hao. Khi hệ thống phát hiện các sự kiện thì

ngay lập tức sẽ gửi Mail thông báo đến kỹ thuật viên với các thông số: tên khách

hàng, mã đường truyền, tài khoản FiberVNN, mã cảnh báo, nội dung cảnh báo, cũng

như các chỉ số OLT và ONU.

Bảng 3.5: Cảnh báo dự đoán gửi về Mail

Bảng 3.6: Nội dung cảnh báo Mail cho kỹ thuật viên
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Bên cạnh dự đoán suy hao cho từng đường truyền khách hàng thì trong chương

trình cũng thể hiện biểu đồ chất lượng dịch vụ của tuần user theo các tháng:

Bảng 3.7: Biểu đồ chất lượng dịch vụ mạng của khách hàng fttx.anh234

Ngoài ra có các chức năng tìm kiếm các thông tin các đường truyền để hỗ trợ

cho việc tìm kiếm thông tin nhanh hơn.

Bảng 3.8: Thông tin tìm kiếm một khách hàng

Trong phạm vi nghiên cứu của đề tài, vì là Demo cho hệ thống quản lý cảnh

báo suy hao chất lượng dịch vụ mạng VNPT Tây Ninh dựa trên các sự kiện được

định nghĩa. Ngoài ra trong chương trình cũng đưa ra những dự đoán chất lượng dịch

vụ mạng của VNPT Tây Ninh dựa trên các thuật toán học giám sát. Các kết quả đưa

ra cũng là tiền đề để hỗ trợ cho VNPT Tây Ninh nắm bắt được tình hình dịch vụ hiện

tại và có những kế hoạch phát triển trong tương lai để cải thiện tốt hơn. Bên cạnh đó,

chương trình cũng xậy dựng cảnh báo dựa vào luật ECA để cảnh báo gửi cho kỹ

thuật viên các thông tin đường truyền mạng đang có chất lượng Yếu và Xấu qua Mail,

cũng như cách khắc phục lỗi suy hao đang bị.
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3.6 Kết luận chương

Qua kết quả nghiên cứu trong chương này tôi chủ yếu tìm hiểu mô hình mạng

trong VNPT và sử dụng thuật toán dự đoán cảnh bảo dựa trên luật ECA. Trong đó

luật ECA sẽ giúp phát hiện ra các đường truyền mạng của khách hàng bị suy hao ở

mức kém và xấu để gửi cảnh báo hỗ trợ tìm kiếm và khắc phục lỗi cho các kỹ thuật

viên trong VNPT. Tuy nhiên, trong giải pháp phát hiện sự cố suy hao dựa trên luật

ECA này vẫn còn có khuyết điểm là khi có 1 lỗi mới thì phải được định nghĩa luật

cho lỗi đó. Lúc đó thuật toán dự đoán cảnh báo trên Luật ECA mới phát hiện ra và

cảnh báo cho người kỹ thuật viên.
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KẾT LUẬN VÀ ĐÁNH GIÁ
Các kết quả đạt được

Sau quá trình thực hiện đề tài, tôi đã xây dựng được Demo cho “Hệ thống quản

lý cảnh báo suy hao dựa trên sự kiện”. Luận văn trình bày hai loại sự kiện: nguyên

thủy và phức hợp, cú pháp và ngữ nghĩa của sự kiện phức hợp, những toán tử dùng

để phát hiện sự kiện phức hợp từ những sự kiện nguyên thủy. Ngoài ra đề tài cũng

nghiên cứu giới thiệu các ngữ cảnh khác nhau dùng để phát hiện sự kiện phức hợp.

Đã xây dựng cơ bản bộ phát hiện sự kiện dùng để quản lý suy hao với những sự kiện

do người dùng tự định nghĩa và những sự kiện này được dùng trong các luật ECA

khác.

Đề tài cũng gửi những cảnh báo qua Mail để giúp đỡ các kỹ thuật viên có

hướng xử lý lỗi suy hao của các đường truyền khách hàng.

Đề tài này, khi phát triển và áp dụng vào thực tế rất phù hợp với các cơ quan

nhà nước, công ty, doanh nghiệp có nhiều chi nhánh, bộ phận và thường xuyên xảy ra

các dịch vụ suy hao cho các nhà cung cấp dịch vụ mạng trong nước. Giúp tiết kiệm

rất nhiều thời gian, nhân lực, chi phí khi phải tìm hiểu và hỗ trợ khắc phục sự cố suy

hao, độ chính xác gần như tuyệt đối. Chức năng cảnh báo nhắc nhở, phục vụ tốt công

tác quản lý. Thu được những lợi ích đáng kể trong việc quản lý dịch vụ của các đơn

vị.

Hạn chế của đề tài

Do hệ thống Demo mới được xây dựng và triển khai thử nghiệm, nên còn rất

nhiều hạn chế, còn nhiều chức năng cần cải tiến để hoàn thiện hơn. Nhìn chung, kết

quả thực nghiệm đạt yêu cầu đề ra. Các luật ECA xây dựng là luật đơn chưa có tính

ràng buộc cao giữa các luật với nhau. Các luật ECA thực thi theo trình tự dựa vào độ

ưu tiên. Vì vậy, không thể thực thi đồng thời các luật cùng lúc. Tính mềm dẻo của

hành vi thực thi chưa cao, do được cài đặt sẵn cố định, nên người dùng không thể

thay đổi tùy ý.
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Hướng phát triển

Để hệ thống phát hiện và xử lý các sự kiện tốt hơn cần phải bổ sung thêm chức

năng quản lý các luật ECA theo tùy biến của người dùng:

 Nghiên cứu giải pháp thực thi các luật ECA có thể thực thi ràng buộc lẫn nhau.

 Nghiên cứu giải pháp thực thi các luật ECA có thể thực thi đồng thời nhau.

 Bổ sung chức năng quản lý ECA tùy biến để người dùng có thể định nghĩa, cài

đặt những hành vi theo mong muốn.

 Mở rộng hệ thống, hỗ trợ dự báo, gửi cảnh báo suy hao đường truyền linh hoạt

hơn.

 Xây dựng đa nền tảng cho ứng dụng, người dùng có thể gửi báo cáo, xem báo

cáo ngay trên các thiết bị di động.

 Hệ thống cảnh báo sẽ phát những cảnh báo qua tin nhắn điện thoại, hoặc các

ứng dụng mạng như zalo, facebook….
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